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Chương I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên chủ dự án đầu tư:

- Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed

- Địa chỉ văn phòng: Lô 01-1, 01-2, 01-3, 01-4, đường Đ6, KCN Phước Đông, xã
Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Người đại điện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông TAI, CHAO – RONG

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Điện thoại: 028. 35471031- 6

- Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 8780663817 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh
Tây Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 06/01/2021, thay đổi lần thứ 1 ngày
09/06/2022.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên, mã số doanh nghiệp 3901310468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh,
Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký lần đầu ngày 21/01/2021.

2. Tên dự án đầu tư:

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU XANH CHAOMED (GIAI
ĐOẠN 1)”

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô 01-1, 01-2, 01-3, 01-4, đường Đ6, KCN Phước
Đông, xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi
trường của dự án đầu tư:

+ Giấy phép xây dựng số 22.003/GPXD của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây
Ninh cấp ngày 29/04/2022.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
của Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed số DC694638 ngày 27/05/2021
do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp.

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của Công ty
TNHH Công nghệ Xanh Chaomed số 30/TD-PCCC ngày 04/04/2022 do Công an
tỉnh Tây Ninh cấp.

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2064/QĐ-UBND do Uỷ ban nhân
dân tỉnh Tây Ninhcấp ngày 31/08/2021.

Các văn bản pháp lý được đính kèm tại phụ lục 1 của báo cáo.
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- Quy mô của dự án đầu tư:

+ Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công:Xác định theo
Điều 9 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; Phụ lục I Nghị
định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Đầu tư công. Dự án có tổng vốn đầu tư là 458.118.260.000
đồng, thuộc tiêu chí đầu tư nhóm B (có tổng vốn đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới
1.500 tỷ đồng).

+ Phân loại theo Luật bảo vệ môi trường: Cơ sở thuộc Dự án đầu tư nhóm II căn
cứ theo quy định tại khoản 2, mục I, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 - Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo
vệ môi trường.

Căn cứ Khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 quy định
đối tượng phải có Giấy phép môi trường:“Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có
phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất
thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành
chính thức”.

Căn cứ theo khoản 2, mục I, Phụ lục IV Danh mục dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ
tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 4, Điều 28 Luật Bảo vệ Môi trường, trừ
dự án quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường:
“Dự án nhóm A và nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định
của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường”.

Hiện trạng Dự án chưa đi vào hoạt động, Nhà máy vừa xây dựng xong nhà xưởng,
đang chuẩn bị tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất cũng như các công trình bảo vệ
môi trường đi kèm theo máy móc sản xuất.

Do đó, Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed tiến hành lập Báo cáo đề xuất
cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật liệu xanh
Chaomed (giai đoạn 1)” tại lô 01-1, 01-2, 01-3, 01-4, đường Đ6, KCN Phước Đông, xã
Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh theo mẫu báo cáo đề xuất tại Phụ lục VIII
ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tây Ninh để được thẩm định và cấp Giấy phép môi trường theo quy định.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:
3.1. Công suất của dự án đầu tư:

Dự án “Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật liệu xanh Chaomed (giai đoạn 1)” được đầu
tư với quy mô:

- Sản xuất vải không dệt quy mô: 2.400 tấn sản phẩm/năm;

- Sản xuất lõi thấm hút quy mô: 7.800 tấn sản phẩm/năm;

- Sản xuất tã em bé quy mô: 150 triệu sản phẩm/năm tương đương 4.800 tấn sản
phẩm/năm.
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3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
a) Công nghệ sản xuất vải không dệt

Dự án đã đầu tư 01 quy trình sản xuất vải không dệt. Quy trình sản xuất thực tế không
thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt theo Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày
31/08/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh mà chỉ điều chỉnh khối lượng vải không dệt
thành phẩm để làm nguyên liệu sản xuất cho quy trình tã em bé từ 20% (480 tấn/năm) giảm
còn 9% (216 tấn/năm); tăng khối lượng xuất bán từ  80% (1.920 tấn/năm) lên 91% (2.184
tấn/năm).

Hình 1.1: Quy trình sản xuất vải không dệt và nguồn phát sinh chất thải

Nguyên liệu
(Sợi nhựa nguyên sinh)

Hệ thống làm mát

Hệ thống đánh tơi và
trộn

Hệ thống phun trải tạo
lớp vải

Hệ thống quấn cuộn

Đóng gói xuất bánSản xuất tã em bé

Hệ thống truyền tải

- Tiếng ồn,
- Bụi
- CTR

- Tiếng ồn,
- Bụi
- CTR

- Tiếng ồn
- Mùi nhựa

Hệ thống gia nhiệt tạo
liên kết

Thành phẩm
vải không dệt

9%
(216 tấn/năm)

91%
(2.184 tấn/năm)

Cắt theo kích thước

- Tiếng ồn,
- Bụi
- CTR
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Thuyết minh quy trình:

Nguyên liệu để sản xuất của dự án là sợi nhựa nguyên sinh PE, PET, PP được mua từ
trong nước và nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản.

Đầu tiên, nguyên liệu sẽ được kiểm đạt chất lượng rồi vào khu vực tập kết nguyên vật
liệu, sau đó được mở bao nạp vào máy qua hệ thống mở bao.

Nguyên liệu được đánh tơi và trộn đều trên hệ thống trộn tự động của máy, sau đó máy
tự động truyền tải phối liệu và tạo bề rộng, độ dày cơ bản cho lớp vải. Sau khi máy tạo độ
dày, thớ sợi cho vải, thì sẽ qua hệ thống gia nhiệt ở nhiệt độ từ 120 -1700C để tạo sự liên kết
của các sợi vải với nhau để đạt được lý tính của vải và định hình nên sản phẩm tấm vải. Tấm
vải sẽ qua hệ thống làm mát bằng không khí trước khi quấn vào thành cuộn.

Các cuộn vải sẽ qua hệ thống máy chuyên dùng cắt phân đoạn với nhiều qui cách theo
yêu cầu, được quấn màng nhựa bảo quản xung quanh trước khi nhập kho.

Sản phẩm vải không dệt do công ty sản xuất một phần khoảng 9% sẽ dùng để sản xuất
tã em bé tại nhà máy, phần còn lại khoảng 91% sẽ xuất bán cho khách hàng.

Các công đoạn sản xuất vải không dệt đều do máy móc thực hiện tự động, khép kín
(các máy hoạt động theo một dây chuyền liên tục), công nhân vận hành, kiểm tra thông số
máy và đưa nguyên liệu vào, lấy sản phẩm ra khỏi dây chuyền sản xuất.

• Sơ đồ minh hoạ thiết bị đánh tơi, trộn nguyên liệu của dây chuyền sản xuất vải không dệt
như sau:

Hình 1.2: Sơ đồ thiết bị đánh tơi, trộn nguyên liệu của Máy sản xuất vải không dệt

Giải thích:
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1.Băng tải dẫn nguyên liệu 2.Máy đánh tơi thô nguyên liệu
3.Máy cán trộn nguyên liệu thô 4.Quạt hút chuyển nguyên liệu thô
5.Buồng phối trộn nguyên liệu thô 6. Máy đánh tơi nguyên liệu bán tinh
7.Quạt hút chuyển nguyên liệu bán tinh 8.Máy đánh tơi nguyên liệu tinh
8’.Quạt hút chuyển nguyên liệu  tinh 9. Buồng phối trộn nguyên liệu tinh
10.Quạt hút chuyển trung gian 11.Buồng chứa nguyên liệu trung gian
12.Buồng phân phối liệu 13.Cụm phun trải liệu

Thuyết minh quy trình vận hành của thiết bị đánh tơi và trộn nguyên liệu:

Đầu tiên, nguyên liệu dạng bánh hoặc khối được hệ thống mở bao đổ nguyên liệu lên
băng tải dẫn (1) đi vào máy đánh tơi thô (2) sẽ tiếp tục đi vào máy cán trộn nguyên liệu thô
(3). Nguyên liệu sau khi được đánh tơi và trộn thô sẽ được quạt hút (4) chuyển nguyên liệu
thô đến buồng phối trộn nguyên liệu thô (5). Nguyên liệu thô tiếp tục được đánh tơi thêm để
trở thành nguyên liệu bán tinh tại máy đánh tơi (6). Nguyên liệu bán tinh được quạt hút (7)
chuyển đến máy đánh tơi nguyên liệu tinh (8). Nguyên liệu tinh tiếp tục được quạt hút (8’)
chuyển đến buồng phối trộn nguyên liệu tinh (9). Nguyên liệu tinh sau khi đã phối trộn đồng
nhất sẽ được quạt hút trung gian (10) chuyển đến buồng chứa nguyên liệu trung gian (11)
chờ đưa vào buồng phân phối liệu (12). Từ buồng phân phối liệu, nguyên liệu tinh đã phối
trộn đồng nhất sẽ được phun trải liệu (13) trên máy sản xuất vải không dệt.

• Sơ đồ minh hoạ thiết bị gia nhiệt của dây chuyền sản xuất vải không dệt như sau:

Hình 1.3: Sơ đồ thiết bị gia nhiệt của dây chuyền sản xuất vải không dệt
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Thuyết minh quy trình vận hành của thiết bị gia nhiệt:

Thiết bị gia nhiệt cho nguyên liệu (1) là một hệ thống kín. Chức năng chính của
thiết bị gia nhiệt là áp dụng hình thức luân chuyển không khí nóng, đưa nhiệt đến thiết bị
bằng quạt lưu lượng gió lớn, để nguyên liệu được làm nóng đều và hình thành trong thiết
bị. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ được trang bị để đạt được nhiệt độ ổn định liên tục trong
thiết bị. Nguyên liệu đi vào thiết bị gia nhiệt theo phương ngang nhờ motor kéo băng tải
dẫn nguyên liệu (3), quạt điều phối hơi nóng (2) sẽ lấy nhiệt từ cụm tạo nhiệt (4) để cung
cấp nhiệt cho nguyên liệu theo phương thẳng đứng hướng từ dưới lên. Hơi nóng cung cấp
cho nguyên liệu nếu còn dư sẽ được thu hồi về cụm tạo nhiệt (4) và tiếp tục vòng tuần
hoàn khép kín gia nhiệt cho nguyên liệu. Thiết bị sử dụng vật liệu cách nhiệt chất lượng
cao (nhôm silicat), có thể cách ly nhiệt độ bên trong và bên ngoài một cách hiệu quả. Áp
dụng đồng hồ điều khiển nhiệt độ và rơle trạng thái ngắt tự động. Do đó, thiết bị gia nhiệt
là một hệ thống kín và hơi nóng sử dụng tuần hoàn nên không làm phát sinh mùi nhựa ra
bên ngoài môi trường nhà xưởng.
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b) Công nghệ sản xuất lõi thấm hút

Hình 1.4: Quy trình sản xuất lõi thấm hút và nguồn phát sinh chất thải

-Tiếng ồn
-Mùi nhựa

Cấp liệu và
định lượng

Nguyên liệu
Hạt thấm hút

Định hình lõi thấm hút

Hệ thống
đánh tơi và
phối trộn

Nguyên liệu
Sợi nhựa nguyên

sinh loại dài

Máy nghiền tạo
sợi bông

Tạo màng vải
không dệt

Nguyên liệu
Giấy dạng cuộn

Nguyên liệu
Sợi nhựa

nguyên sinh
loại ngắn

Gia nhiệt tạo liên kết 1

Máy nghiền tạo
sợi bông

Tạo màng vải
không dệt

Nguyên liệu
Giấy dạng cuộn

Gia nhiệt tạo liên kết 2

Nguyên liệu
Sợi nhựa

nguyên sinh
loại ngắn

-Tiếng ồn;
- Bụi
- CTR

Nguyên liệu
Keo

Trộn hạt thấm hút vào
lõi sản phẩm

- Tiếng ồn
- Bụi
- CTR

Tạo cuộn thành phẩm

Đóng gói xuất bánSản xuất tã em bé

16%
(1.248 tấn/năm)

84%
(6.552 tấn/năm)

Cắt theo kích thướt
lõi thành phẩm

Ghép lớp trên

Ghép viền cạnh bên
(dán hông)

Nguyên liệu
-Vải không dệt
-Keo

- Tiếng ồn
- CTR

- Tiếng ồn
- CTR
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Dự án đã đầu tư 01 quy trình sản xuất lõi thấm hút. Quy trình sản xuất thực tế không
thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt theo Quyết định số 2064/QĐ-UBND
ngày 31/08/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh mà chỉ điều chỉnh khối lượng lõi
thấm hút để làm nguyên liệu sản xuất cho quy trình tã em bé từ 40% (3.100 tấn/năm)
giảm còn 16% (1.248 tấn/năm); tăng khối lượng xuất bán từ 60% (4.700 tấn/năm) lên
84% (6.552 tấn/năm).

Thuyết minh quy trình:

Nguyên liệu để sản xuất lõi thấm hút gồm có: giấy dạng cuộn, sợi nhựa nguyên sinh
loại ngắn và dài, hạt thấm hút, keo và vải không dệt. Vải không dệt (nhập khẩu) từ nhà
sản xuất Trung Quốc được mua về nhà máy để sản xuất lõi thấm hút có thành phần chính
là PP. Công nhân vận hành cài đặt thông số lượng hạt, độ dày của lõi thấm hút và tốc độ
máy sản xuất. Máy tự động phối hạt thấm hút và tạo độ dày lớp vải, sau đó máy bao gói
lõi thấm hút theo kích thước của đơn hàng. Sản phẩm lõi thấm hút do công ty sản xuất
một phần khoảng 16% sẽ dùng để sản xuất tã em bé tại nhà máy, phần còn lại khoảng
84% sẽ xuất bán cho khách hàng.

Các công đoạn sản xuất lõi thấm hút đều do máy móc thực hiện tự động, khép kín
(các máy hoạt động theo một dây chuyền liên tục). Cụ thể theo quy trình như sau:
- Nguyên liệu giấy dạng cuộn (ở khu vực 01) được máy nghiền 01 xay tạo thành lớp

nguyên liệu dạng bông sợi kết hợp với nguyên liệu sợi nhựa nguyên sinh loại ngắn
được đưa vào dây chuyền tạo lớp nền cho sản phẩm.

- Nguyên liệu sợi nhựa nguyên sinh loại dài ở tình trạng thô dạng bánh (hoặc khối)
được chuyển đến hệ thống đánh tơi và trộn tạo thành lớp nguyên liệu dạng bông sợi.
Bông sợi nhựa này được chuyển đến cụm phân phối chính và được hệ thống phun trải
tạo thành lớp lõi với thể trạng là màng vật liệu mỏng nằm trên bề mặt lớp nền.

- Lớp vật liệu ở trên đi qua cụm gia nhiệt 01 nhằm tạo liên kết cho vật liệu. Sau đó, vật
liệu được làm mát trước khi qua công đoạn kế tiếp là cụm phun trộn các hạt thấm hút.

- Tiếp theo, thành phần vật liệu này sẽ được phun keo liên kết nhằm tạo sự kết dính lớp
vật liệu hiện tại với lớp vật liệu che phủ bề bặt.

- Nguyên liệu giấy dạng cuộn (ở khu vực 02) được máy nghiền 02 xay tạo thành lớp
nguyên liệu dạng bông sợi kết hợp với nguyên liệu sợi nhựa nguyên sinh loại ngắn
được đưa vào dây chuyền tạo lớp bề mặt cho sản phẩm. Nguyên liệu qua cụm gia
nhiệt 02 tạo liên kết. Sau đó, vật liệu được làm mát trước khi phủ lên trên bề mặt lớp
lõi.

- Các lớp vật liệu này tiếp tục qua cơ cấu lăn cán trung gian nhằm tạo sự liên kết ổn
định và bền vững.

- Lớp vật liệu với khổ rộng được định hình ban đầu, qua phân đoạn cắt dọc, sẽ được
cắt thành từng dải vật liệu với bề ngang theo yêu cầu và tiếp tục qua công đoạn quấn
thành cuộn tròn tạo thành bán thành phẩm lõi thấm hút.

- Các cuộn bán thành phẩm được chuyển qua công đoạn tiếp theo. Tại đây, các máy
chuyên dùng sẽ kéo xả nguyên liệu vải không dệt (với khổ rộng theo tiêu chuẩn), lớp
vải này được phun keo liên kết để dán ghép trên 2 viền ngoài của bán thành phẩm và
tạo nên thành phẩm lõi thấm hút. Dãy lõi thấm hút được trải thành từng lớp trên
pallet và được quấn màng nhựa trước khi nhập kho.
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c) Công nghệ sản xuất tã em bé

Đối với công nghệ sản xuất tã em bé dự án sẽ đầu tư 02 dây chuyền sản xuất tương tự
nhau (Bổ sung tăng 01 dây chuyền sản xuất so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt theo
Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 31/08/2021) nhưng tổng công suất không thay đổi.

Công nghệ sản xuất đã được duyệt theo ĐTM :

Hình 1.5: Quy trình sản xuất tã em bé theo ĐTM đã duyệt và nguồn phát sinh chất thải

Nguyên liệu
- Vải không dệt

(lót dưới)
- Thun đùi
- Keo

Bán thành phẩm
Lõi thấm hút
(tự cấp 40%)

Bộ dao cắt phân đoạn

Đế cơ bản

Định vị miếng dán

Hàn ghép cạnh hông

Nguyên liệu
- Vải không dệt dạng lỗ 3D
- Vải không dệt (lót trên)
- Thun vách
- Keo

Nguyên liệu
-Tem hình
- Tem lưng
- Keo

Nguyên liệu
- Vải không dệt hông
-Thun hông
- Keo

Cắt thành phẩm - Bụi, CTR, tiếng ồn - Bụi
- CTR
- Tiếng ồnKiểm tra chất lượng online

Máy xếp tự động

Đóng gói thành phẩm - CTR, tiếng ồn

Máy dò kim loại Máy ink date

Đóng thùng, chất pallet
Kiểm tra chất lượng

thành phẩm

Nhập kho thành phẩm
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Thuyết minh quy trình:

Quy trình hoạt động được tự động hóa hoàn toàn (các máy hoạt động theo một dây
chuyền liên tục, khép kín). Chỉ sử dụng nhân công ở khâu kiểm tra sản phẩm và đóng gói
sản phẩm để lưu vào kho chờ xuất cho khách hàng.

Nguyên liệu sản xuất: Lõi thấm hút (nguồn tự cấp 40%), vải không dệt (nhập khẩu
và nguồn tự cấp 20%), dây thun, tem, màng PE, keo... Các nguyên liệu được thu mua về
và được kiểm tra chất lượng trước khi đi vào sản xuất.

- Nguyên liệu bán thành phẩm lõi hút của sản phẩm chứa theo pallet được hệ thống
máy kéo ra và cắt phân đoạn theo tiêu chuẩn từng loại sản phẩm.

- Tiếp theo, lớp đế cơ bản được tạo thành từ thao tác dán lớp vải lót trên và lớp vải lót
dưới vào lõi thấm hút đã cắt và định vị miếng dán. Trong đó, lớp vải lót trên được
hình thành từ nguyên liệu vải không dệt, thun đùi thun vách được máy kéo ra từ
cuộn tròn, được định vị bằng lớp keo dính bao quanh lõi thấm hút; tương tự lớp vải
lót dưới cũng được hình thành từ vải không dệt và định vị bằng keo vào lõi thấm
hút.

- Sau đó sẽ qua công đoạn hàn ghép cạnh hông:

+Các loại nguyên liệu vải không dệt được máy kéo ra từ cuộn tròn, được định vị
bằng lớp keo dính bao quanh lõi thấm hút và tạo hình dạng cho sản phẩm.

+Các sợi thun co giãn, được máy kéo ra từ cuộn tròn, tem hình được định vị vào sản
phẩm bằng lớp keo dính tạo kết cấu chống tràn nước và đai co giãn ôm vào cơ
thể bé.

- Sản phẩm sau khi định hình hoàn thiện ở thể trạng một dãy liên hoàn, sau đó được
cắt thành từng sản phẩm riêng biệt.

- Các sản phẩm hoàn thiện được chuyển tới hệ thống tự động xếp tã.

- Từ hệ thống tự động xếp tã, máy sẽ tự động cấp bao bì và thùng vào để tự động
đóng gói vô bao, in datecode lên bao, dò kim loại và vô thùng chất pallet và kéo lưu
kho.

- Tất cả các vật liệu trên được nạp liên tục và chạy liên tục trên các máy tạo thành
một hệ thống hoạt động tự động hoàn toàn để tạo ra sản phẩm.

- Sản phẩm được kiểm tra lần cuối cùng để loại bỏ các sản phẩm có sai sót trong quá
trình sản xuất, các sản phẩm đạt yêu cầu được đóng gói và đem về kho chứa thành
phẩm chờ ngày xuất.
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Công nghệ sản xuất sẽ điều chỉnh :

Hình 1.6: Quy trình sản xuất tã em bé sẽ điều chỉnh và nguồn phát sinh chất thải

Nguyên liệu
- Vải không dệt (lót

dưới)
- Thun đùi
- Keo

Bộ dao cắt phân đoạn

Đế cơ bản

Định vị miếng dán

Hàn ghép cạnh hông

Cắt thành phẩm

Nguyên liệu
- Vải không dệt dạng lỗ 3D
- Vải không dệt (lót trên)
- Thun vách
- Keo

Nguyên liệu
-Tem hình
- Tem lưng
- Keo

Nguyên liệu
- Vải không dệt hông
-Thun hông
- Keo

- Bụi, CTR, tiếng ồn - Bụi
- CTR
- Tiếng ồn

Máy xếp tự động

Đóng gói thành phẩm

Kiểm tra chất lượng online

- CTR, tiếng ồn

Máy dò kim loại Máy ink date

Đóng thùng, chất pallet
Kiểm tra chất lượng

thành phẩm

Nhập kho thành phẩm

(Lõi thấm hút)

Bán thành phẩm
Lõi thấm hút
(tự cấp 16%)

(nhóm 2) (nhóm 1)

HT cấp liệu giấy

Máy nghiền bột giấy

Khuôn định hình lõi
thấm hút

HT cấp liệu hạt
thấm hút SAP

Hệ thống ép hoa văn HT cấp liệu hạt
giấy Tissue
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Thuyết minh quy trình:

Quy trình hoạt động được tự động hóa hoàn toàn (các máy hoạt động theo một dây
chuyền liên tục, khép kín). Chỉ sử dụng nhân công ở khâu kiểm tra sản phẩm và đóng gói sản
phẩm để lưu vào kho chờ xuất cho khách hàng.

Quy trình sản xuất tã em bé  có 2 dây chuyền sản xuất tương tự nhau. Tùy theo sản phẩm
mà nguyên liệu sản xuất tã sẽ sử dụng nguyên liệu nhóm 1 hoặc nhóm 2.

Nguyên liệu sản xuất nhóm 1 gồm Bột giấy dạng cuộn Pulp, Tissue, SAP (vật liệu hút và
giữ nước), vải không dệt (nhập khẩu và nguồn tự cấp 9% khoảng 216 tấn/năm), dây thun,
tem, màng PE, keo...

Nguyên liệu sản xuất nhóm 2 gồm lõi thấm hút (nguồn tự cấp 16% khoảng 1.248
tấn/năm), vải không dệt (nhập khẩu và nguồn tự cấp 9% khoảng 216 tấn/năm), dây thun,
tem, màng PE, keo...

Các nguyên liệu được thu mua về và được kiểm tra chất lượng trước khi đi vào sản xuất.

Đối với sản phẩm sử dụng nguyên liệu là bột giấy dạng cuộn Pulp, Tissue, SAP (vật
liệu hút và giữ nước) thì quy trình thực hiện lần lượt như sau:

- Giấy cuộn được đưa vào máy nghiền để đánh tan, sau khi được nghiền sẽ đi qua 2 lõi
khuôn bông để định hình, nén và cắt theo kích thước phù hợp dựa vào đặc tính kỹ thuật
của từng loại sản phẩm khi sản xuất để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu ban đầu.

- Giấy cuộn được đưa vào máy nghiền để đánh tan, sau khi được nghiền sẽ đi qua 2 lõi
khuôn bông để định hình, nén và cắt theo kích thước phù hợp dựa vào đặc tính kỹ thuật
của từng loại sản phẩm khi sản xuất để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu ban đầu.

- Sau khi tạo ra lõi định hình, kết hợp thêm liệu vải không dệt (nhập khẩu và nguồn tự
cấp), thun, keo để tạo thành lớp đế cơ bản. Lớp đế cơ bản được tạo thành từ thao tác dán
lớp vải lót trên và lớp vải lót dưới vào lõi thấm hút đã cắt và định vị miếng dán. Trong
đó, lớp vải lót trên được hình thành từ nguyên liệu vải không dệt, thun vách được máy
kéo ra từ cuộn tròn, được định vị bằng lớp keo dính bao quanh lõi thấm hút; tương tự lớp
vải lót dưới cũng được hình thành từ vải không dệt, thun đùi và định vị bằng keo vào lõi
thấm hút.

- Sau đó sẽ qua công đoạn hàn ghép cạnh hông:

+ Các loại nguyên liệu vải không dệt được máy kéo ra từ cuộn tròn, được định vị bằng
lớp keo dính bao quanh lõi thấm hút và tạo hình dạng cho sản phẩm.

+ Các sợi thun co giãn, được máy kéo ra từ cuộn tròn, tem hình được định vị vào sản
phẩm bằng lớp keo dính tạo kết cấu chống tràn nước và đai co giãn ôm vào cơ thể bé.

- Sản phẩm sau khi định hình hoàn thiện ở thể trạng một dãy liên hoàn kết nối qua cụm
keo dán, cụm băng tải xếp, ép viền, sau đó được cắt thành từng sản phẩm riêng biệt.

- Các sản phẩm hoàn thiện được chuyển tới hệ thống tự động xếp tã.

- Từ hệ thống tự động xếp tã, máy sẽ tự động cấp bao bì và thùng vào để tự động đóng gói
vô bao, in datecode lên bao, dò kim loại và vô thùng chất pallet và kéo lưu kho.
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- Tất cả các vật liệu trên được nạp liên tục và chạy liên tục trên các máy tạo thành một hệ
thống hoạt động tự động hoàn toàn để tạo ra sản phẩm.

- Sản phẩm được kiểm tra lần cuối cùng để loại bỏ các sản phẩm có sai sót trong quá trình
sản xuất, các sản phẩm đạt yêu cầu được đóng gói và đem về kho chứa thành phẩm chờ
ngày xuất.

Đối với sản phẩm sử dụng nguyên liệu bán thành phẩm là lõi thấm hút (nguồn
tự cấp) thì quy trình thực hiện tương tự như trên chỉ không có bước ban đầu tạo
ra lõi định hình từ bột giấy dạng cuộn Pulp, Tissue, SAP (vật liệu hút và giữ
nước) trên dây chuyền sản xuất.

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:

Bảng 1.1: Công suất sản xuất của dự án (giai đoạn 1)

STT Tên sản phẩm Công suất thiết kế Thị trường tiêu thụ

1 Sản xuất vải không dệt 2.400 tấn sản phẩm/năm 9% dùng sản xuất tã em bé;
91% Trong nước, xuất khẩu

2 Sản xuất lõi thấm hút 7.800 tấn sản phẩm/năm 16% dùng sản xuất tã em bé;
84% Trong nước, xuất khẩu

3 Sản xuất tã em bé 4.800 tấn sản phẩm/năm Trong nước, xuất khẩu

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed, 10/2022.

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung
cấp điện, nước của dự án đầu tư:

a) Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu,hóa chất sử dụng cho quá trình hoạt động
của dự án đầu tư:
Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng trong giai đoạn hoạt động của Dự án được thể

hiện trong bảng sau:
Bảng 1.2: Danh mục nguyên liệu chính,nhiên liệu và hóa chất phục vụ sản xuất

TT Tên nguyên
liệu

Thành phần, công thức
hoặc thông số liên quan

Đơn vị

Khối lượng sử
dụng

Xuất xứ Ghi
chúTheo

ĐTM
Điều
chỉnh

A Sản xuất vải không dệt 2.664 2.664

1
Sợi nhựa
nguyên sinh
(PE, PET, PP)

PE:45-55%

PET:45-5%

Hoặc PP:100% (*)
Tấn/năm 2.664 2.664

Trung
Quốc,

Nhật Bản,
Việt Nam

B Sản xuất lõi thấm hút 8.580 8.580

1
Hạt thấm hút
(**)

- Acrylic Acid Polymer
Sodium Salt ((C3H3NaO2)n-
(C3H4O2)m)

(*): 85%- 90%

Tấn/năm 6.015 5.920

Trung
Quốc,

Nhật Bản
Đài Loan
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TT Tên nguyên
liệu

Thành phần, công thức
hoặc thông số liên quan

Đơn vị

Khối lượng sử
dụng

Xuất xứ Ghi
chúTheo

ĐTM
Điều
chỉnh

- Silicon dioxide (SiO2):
0,5%

- H2O: 10%

2
Sợi nhựa
nguyên sinh (sợi
ngắn và sợi dài)

- Sợi ES: sợi hỗn hợp hai
thành phần PP/PE: 70-90%

- Sợi PET:10-30%
Tấn/năm 850 1.287

Trung
Quốc,
Mỹ,

Nhật Bản

3 Giấy dạng cuộn

- Pulp: cellulose, 60-80%

- Sợi ES: sợi hỗn hợp hai
thành phần PP/PE:20%-40%

Tấn/năm 1.050 944

Trung
Quốc,
Mỹ,

Indonesia

4 Vải không dệt(1) PP: 100% Tấn/năm 430 343
Mỹ, Trung

Quốc
Nhập
khẩu

5
Keo kết dính
(**)

Rubber Synthetic Resin:
nhựa tổng hợp chiết xuất từ
cao su

Tấn/năm
70 86

Trung
Quốc

Hoặc Petrolatum Synthetic
Resin:Nhựa tổng hợp chiết
xuất từ dầu mỏ

Hoặc Plant synthetic resin:
Nhưạ tổng hơp chiết xuất từ
thực vật

C Sản xuất tã em bé 5.280 5.280

1

Vải không dệt (2) PP: 100%

Tấn/năm
1.380 1.121

Trung
Quốc, Việt

Nam

Nhập
khẩu

Vải không dệt(3) PE:45-55%

PET:45-5%
480 216 Việt Nam Tự

cấp

2 Lõi thấm hút

- Hạt thấm hút: 60 -75%,

-Sợi nhựa: 5-10%,

-Bột giấy: 10 -15%,

-Vải không dệt: 1-5%,

- Keo: 1%.

Tấn/năm 3.100 1.248 Việt Nam Tự
cấp

3 Màng nhựa PE, PP Tấn/năm 120 221 Việt Nam

4
Keo kết dính
(**)

Rubber Synthetic Resin:
nhựa tổng hợp chiết xuất từ
cao su Tấn/năm 110 208

Mỹ, Trung
Quốc,

Việt Nam
Hoặc Petrolatum Synthetic
Resin:Nhựa tổng hợp chiết
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TT Tên nguyên
liệu

Thành phần, công thức
hoặc thông số liên quan

Đơn vị

Khối lượng sử
dụng

Xuất xứ Ghi
chúTheo

ĐTM
Điều
chỉnh

xuất từ dầu mỏ

Hoặc Plant synthetic resin:
Nhưạ tổng hợp chiết xuất từ
thực vật

5 Thun
PP, PTMG, Diphenyl-
methane-diisocyanate
(DMD)

Tấn/năm 30 50
Trung
Quốc

6 Tem hình PE, PP Tấn/năm 60 21

Trung
Quốc,

Nhật Bản,

Đài Loan

7 Tem dán PE, PP Tấn/năm - 25

Trung
Quốc,

Mỹ,
Indonesia

8
Hạt thấm hút
(**)

- Acrylic Acid Polymer
Sodium Salt ((C3H3NaO2)n-
(C3H4O2)m)

(*): 85%- 90%

- Silicon dioxide (SiO2):0,5%

- H2O: 10%

Tấn/năm - 1.196
Trung

Quốc, Việt
Nam

9 Giấy dạng cuộn
- Pulp: cellulose, 60-80%

Sợi ES: sợi hỗn hợp hai thành
phần PP/PE:20%-40%

Tấn/năm - 974 Việt Nam

D Đóng gói sản
phẩm 600 600

1 Bao bì đóng gói Tấn/năm 200 200 Việt Nam

2
Phụ liệu bao
thùng

Tấn/năm 400 400 Việt Nam

E Nhiên liệu Tấn/năm 2,1 1,15

1 Xăng 95 Lít/năm 1.000 50 (***) Việt Nam

2 Dầu thuỷ lực Lít/năm 200 200 Việt Nam

3 Dầu bôi trơn Lít/năm 100 100 Việt Nam

4 Nhớt Lít/năm 400 400 Việt Nam

5
Dầu DO (Dùng
cho máy phát
điện)

Lít/năm 400 400 Việt Nam

Nguồn:Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed, 10/2022.
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Ghi chú:

(*): Công thức hoá học của một số nguyên liệu điển hình như sau:

Tên/thành phần nguyên liệu Công thức hóa học

Nhựa PE (polyethylene)

Nhựa PP (Polypropylen)

PET (Polyethylene terephthalate)

Hạt thấm hút: Acrylic Acid Polymer
Sodium Salt ((C3H3NaO2)n-(C3H4O2)m)

(**): MSDS của hạt thấm hút và keo kết dính đính kèm phần phụ lục.

(***): Dự án không sử dụng xe nâng vận hành bằng xăng mà chuyển sang sử dụng xe nâng
vận hành bằng điện. Do đó, xăng chỉ sử dụng để vệ sinh máy móc phòng bảo trì.

 Phế liệu sử dụng:

Trong giai đoạn hoạt động dự án không sử dụng phế liệu nhập khẩu.

b) Nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

 Nguồn cung cấp điện và điện năng sử dụng:

Nguồn cung cấp điện: Lấy từ hệ thống lưới điện Quốc gia do Khu công nghiệp Phước
Đông cung cấp, sau đó được hạ thế (qua trạm biến thế) và đưa vào sử dụng cho hoạt động
của nhà máy. Ngoài ra, Dự án sử dụng 01 máy phát điện dự phòng công suất 600KVA khi
có sự cố cúp điện.

Điện năng phục vụ cho dự án giai đoạn hoạt động ổn định khoảng 531.955 Kwh/tháng.

 Nguồn cung cấp nướcvà nhu cầu sử dụng nước:

- Nguồn cung cấp: KCN Phước Đông

- Tiêu chuẩn cấp nước theo QCXDVN 01:2019/BXD và TCXD 33:2006: Cấp nước –
mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.

- Nhu cầu sử dụng lao động của dự án giai đoạn 1 là: 100 người chia ra làm việc 03
ca/ngày. Công ty không thực hiện nấu ăn cho cán bộ công nhân viên tại nhà máy mà mua
suất ăn công nghiệp. Do đó, nước cấp cho sinh hoạt chủ yếu là để phục vụ cho nhu cầu vệ
sinh cá nhân của cán bộ công nhân viên và nhân viên, chuyên gia ở lại như đi vệ sinh, rửa
tay,… Ngoài ra, còn cung cấp cho mục đích vệ sinh, lau chùi văn phòng, nhà ăn ….
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Bảng 1.3:Tiêu chuẩn cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt của dự án

Loại phân xưởng
Tiêu chuẩn dùng
nước sinh hoạt
(lít/người.ca)

Hệ số không điều
hòa (Kgiờ)

Phân xưởng tỏa nhiệt > 20
Kcalo/m3.giờ 45 2,5

Phân xưởng khác 25 3,0

Nguồn: TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn
thiết kế, Bộ Xây dựng, 3/2006.

Theo tiêu chuẩn tại bảng trên, một nhân viên sử dụng khoảng 25 lít/ca nước cho nhu cầu
sinh hoạt, nước cấp cho chuyên gia, nhân viên ở lại là 150 lít/người.ngày. Như vậy:
+ Nước cấp sinh hoạt cho công, nhân viên:

Qsh1 = (11 +75) người x 25 lít/người x 3 = 6.450 lít/ngày ≈ 6,5 m3/ngày

+ Nước cấp sinh hoạt cho chuyên gia, nhân viên ở lại:
14 người x 150 lít/người.ngày  = 2.100 lít/ngày = 2,1 m3/ngày.

- Nước cấp cho sản xuất: Giai đoạn 1 dự án không sử dụng nước cho quy trình sản xuất,
cũng như không sử dụng nước để làm mát máy móc, thiết bị.

- Nước sử dụng cho mục đích tưới cây:

Theo QCXDVN 01:2019/BXD, tại mục 2.10.2 thì lưu lượng nước cấp cho nhu cầu tưới
cây tối thiểu là 3lít/m2-ngđ. Như vậy với diện tích cây xanh giai đoạn 1 của Dự án là
7.669,62m2 thì nhu cầu nước sử dụng để tưới cây là khoảng 23 m3/ngày đêm.
- Nước phòng cháy chữa cháy (PCCC):

Công ty sẽ xây dựng 01 bể chứa nước sinh hoạt với dung tích là 50 m3, 01 bể chứa nước
tưới cây 51m3 và 01 bể nước dùng dự trữ PCCC với dung tích là 700 m3 dùng chung cho cả
2 giai đoạn.

- Tổng hợp lượng nước sử dụng hàng ngày:

Bảng 1.4:Nhu cầu sử dụng nước của dự án (giai đoạn 1)

Stt Hạng mục Lượng nước sử dụng lớn
nhất (m3/ngày)

Ghi chú

1. Nước cấp cho sinh hoạt 8,6 Phát sinh 100% nước thải
2. Nước dùng cho tưới cây 23,0

Thấm vào đất, không phát
sinh nước thải

Tổng cộng 31,6

Nguồn:Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed, 10/2022.
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5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư
5.1. Các hạng mục công trình của dự án

Khu đất thực hiện dự án được Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed đầu tư
xây dựng tại Lô 01-1, 01-2, 01-3, 01-4, đường số Đ6, KCN Phước Đông, xã Đôn Thuận,
Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích là 73.618,80 m2. Trong đó, diện tích
đất thực hiện trong giai đoạn 1 là 37.793,58 m2 và diện tích đất dự trữ cho giai đoạn 2 là
35.825,22 m2.

Các hạng mục công trình chính

Dự án “Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật liệu xanh Chaomed (giai đoạn 1)” được
Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed đầu tư xây dựng giai đoạn 1 với diện tích là
37.793,58m2:

 Cơ cấu sử dụng đất Dự án

Bảng 1.5: Bảng cân bằng sử dụng đất (giai đoạn 1)

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%)
1. Diện tích công trình xây dựng 23.117,83 61,17

2. Diện tích đường giao thông, sân bãi 7.006,13 18,54

3. Diện tích cây xanh, hồ nước 7.669,62 20,29

Tổng cộng 37.793,58 100,00

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed,, 10/2022.

 Quy hoạch các hạng mục xây dựng của Dự án
Chủ đầu tư triển khai xây dựng Dự án giai đoạn 1 của với diện tích 37.793,58m2 gồm

các hạng mục chính như: xưởng sản xuất A1-A2, xưởng B (nhà kho), văn phòng; các
công trình phụ: nhà xe, nhà bảo vệ, phòng bơm...; các công trình bảo vệ môi trường: khu
vực lưu chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại, khu xử lý nước thải; hạng mục đường giao
thông, cây xanh.

Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục xây dựng của dự án giai đoạn 1 được thể
hiện trong bảng sau:

Bảng 1.6: Quy mô các hạng mục công trình của dự án (giai đoạn 1)

Stt Hạng mục Số
tầng

Diện tích
xây dựng
(m2) (*)

Diện tích
sàn xây

dựng (m2)
Tỷ lệ (%)

A DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 23.117,83 25.512,40 61,17

I Công trình chính 22.917,51 60,64

1 Xưởng sản xuất A1-A2 (01) 1 14.100,00 14.524,00 37,27

1.1 Xưởng  A1 10.434,00 10.524,00 27,58

1.2 Xưởng A2 3.666,00 4.000,00 9,69

2 Xưởng B (nhà kho) (02) 1 7.500,00 7.726,00 19,83
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3 Văn phòng (03) 3 600,00 1.950,00 1,59

4 Nhà xe 4 bánh+ Nhà xe 2 bánh (04+09) 1 343,51 343,51 0,91

5 Nhà xe 2 bánh 1 và 2 (05) 1 304,00 304,00 0,80

6 Nhà bảo vệ 1(06) 1 34,00 34,00 0,09

7 Nhà bảo vệ 2 (08) 1 36,00 36,00 0,10

II Hạng mục công trình phụ và BVMT 200,32 0,53

8 Phòng bơm (07) 1 46,00 414,17 0,12

9 Miếu thờ (10) 1 16,00 16,00 0,04

10 Phòng chứa nhiên liệu (11) 1 30,00 30,00 0,08

11 Khu vực lưu chứa chất thải 48,00 48,00 0,13

- Khu lưu chứa chất thải sinh hoạt (11) 1 24,00 24,00 0.065

- Khu lưu chứa chất thải nguy hại (11) 1 24,00 24,00 0.065

-
Khu lưu chứa chất thải rắn công
nghiệp thông thường (bên trong nhà
xưởng A2)

1 - 77

12
Trạm điều hành - Hệ thống XLNT (xây
dựng ngầm) (12) 1 48,00 74,4 0,13

13
Hệ thống XL bụi (bên trong nhà xưởng
A1-A2)

1 - 156

14 Máy phát điện (20) 1 12,32 12,32 0,03

B DIỆN TÍCH SÂN ĐƯỜNG 7.006,13 18,54

C DIỆN TÍCH CÂY XANH, THẢM
CỎ VÀ HỒ NƯỚC 7.669,62 20,29

TỔNG DIỆN TÍCH GIAI ĐOẠN 1 37.793,58 100,00

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed 10/2022.

Ghi chú: (*) Diện tích xây dựng giai đoạn 1 của Dự án không thay đổi so với ĐTM đã duyệt.
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VẢI KHÔNG DỆT

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LÕI THẤM HÚT

DÂY
CHUYỀN
SẢN
XUẤT
TÃ
EM BÉ

XƯỞNG A1 XƯỞNG A2

Tuy nhiên bố trí máy móc thiết bị, khu vực sản xuất có thay đổi. Cụ thể như hình sau:

Hình 1.7: Sơ đồ bố trí các dây chuyền sản xuất trong nhà xưởng A1-A2 theo ĐTM

Hình 1.8: Sơ đồ bố trí các dây chuyền sản xuất trong nhà xưởng A1-A2 đã điều chỉnh

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LÕI THẤM HÚT

DÂY
CHUYỀN
SẢN
XUẤT
TÃ EM
BÉ 2

DÂY
CHUYỀN
SẢN
XUẤT
TÃ EM
BÉ 1

DÂY
CHUYỀN
SẢN
XUẤT
VẢI
KHÔNG
DỆT
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 Các hạng mục công trình phụ trợ

 Hệ thống giao thông

- Hệ thống giao thông bên ngoài và bên trong KCN:

Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomednằm trong KCN Phước Đông nên sử dụng hệ
thống giao thông của KCN đã được xây dựng hoàn chỉnh để phục vụ cho nhu cầu vận
chuyển.

- Hệ thống giao thông bên trong Nhà máy:

Hệ thống đường giao thông nội bộ trong khuôn viên Nhà máy được lát gạch, bê tông và
trải nhựa hoàn toàn, thuận tiện cho việc vận chuyển đi lại của cán bộ, nhân viên và vận
chuyển nguyên vật liệu vào nhà máy.

 Hệ thống thông tin liên lạc

Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed sử dụng các hệ thống thông tin liên lạc như
điện thoại, fax, mạng internet.

 Hệ thống điện năng

Nguồn cung cấp điện cho dự án được lấy từ tuyến điện trên lưới điện Quốc gia thông
qua trạm điện 110KV/22KW dành riêng cho KCN.

 Hệ thống cấp nước

Nguồn nước sử dụng cho hoạt động của Nhà máy được cấp từ tuyến cấp nước chung của
KCN Phước Đông.

 Hệ thống thoát nước và nguồn tiếp nhận nước thải

- Hệ thống thoát nước của dự án gồm hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước
thải tách riêng biệt.

- Toàn bộ nước thải phát sinh tạiNhà máy được thu gom xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của
KCN Phước Đông và đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về Trạm XLNT tập
trung số 1 để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải vào suối
Cầu Ngang.

5.2. Danh mục máy móc thiết bị của dự án
Máy móc thiết bị được sử dụng để phục vụ hoạt động của dự án như sau:

Bảng 1.7:Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất theo ĐTM đã duyệt

STT Tên máy Thông số kỹ thuật

Chế
độ
vận

hành

Số
lượng

Xuất
xứ

Tình
trạng

A SẢN XUẤT VẢI KHÔNG DỆT

1
Hệ thống máy tự
động sản xuất
vải không dệt

- Công suất: 2.400 tấn
sp/năm

- Điện năng tiêu thụ:
1.310kw

Tự
động

1
Trung
Quốc

Mới
100%
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STT Tên máy Thông số kỹ thuật

Chế
độ
vận

hành

Số
lượng

Xuất
xứ

Tình
trạng

- Thông số kỹ thuật (mm):
+L=66.650
+W=15.000
+H=5.800

- Khổ rộng sản phẩm:
1.200 mm

2 Máy nén khí 75 kw 2
Đài

Loan
Mới

100%

3
Quạt giải nhiệt
khí tự nhiên
công suất 5kw

5kw 1
Trung
Quốc

Mới
100%

4 Thiết bị nâng hạ 20kw 4
Trung
Quốc

Mới
100%

5
Hệ thống xử lý
bụi

15 kw 1
Trung
Quốc

Mới
100%

B SẢN XUẤT LÕI THẤM HÚT

1

Hệ thống máy tự
động sản xuất lõi
thấm hút

- Công suất: 7.800 tấn
sp/năm;

- Điện năng tiêu thụ:
880kw;

- Thông số máy (mm):
+L=60.000
+W=20.150
+H=6.650

- Khổ rộng sản phẩm:
1.200 mm

Tự
động

1
Trung
Quốc

Mới
100%

2
Hệ thống xử lý
bụi

15 kw 1
Trung
Quốc

Mới
100%

C SẢN XUẤT TÃ EM BÉ

1

Hệ thống máy tự
động sản xuất tã
em bé (***)

- Công suất:
150 triệu sp/năm;

- Điện năng tiêu thụ:
500kw;

- Thông số kỹ thuật (mm):
+L=47.000
+W=8.900
+H=3.200

Tự
động

1
Trung
Quốc

Mới
100%

2
Hệ thống máy
đóng gói tự động

30 kw 1
Nhật
Bản

Mới
100%

3
Hệ thống máy dò
kim tự động

1 kw 1 Anh
Mới

100%

4
Hệ thống kiểm
tra khối lượng tự 1kw 1 Mỹ Mới

100%
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STT Tên máy Thông số kỹ thuật

Chế
độ
vận

hành

Số
lượng

Xuất
xứ

Tình
trạng

động

5
Hệ thống thu hồi
bụi

15kw 1
Trung
Quốc

Mới
100%

D CÁC LOẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ KHÁC

1
Xe nâng điện 2.5
tấn

5 kw 1 Nhật
Mới

100%

2
Xe nâng (dùng
xăng) 2,5 tấn 1 Nhật

Mới
100%

3
Máy nghiền xử
lý sản phẩm lỗi

11 kw 1
Việt
Nam

Mới
100%

4
Máy xé liệu lõi
thấm hút

20 kw 4
Trung
Quốc

Mới
100%

5
Máy dập lỗ trên
liệu

30 kw 2
Trung
Quốc

Mới
100%

6
Máy bơm dầu
quay tay

- 5
Việt
Nam

Mới
100%

7
Phễu nhựa

- 5
Việt
Nam

Mới
100%

8
Máy phát điện
dự phòng

400KVA 1
Trung
Quốc

Mới
100%

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed 10/2022.

Bảng 1.8:Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất theo thực tế xin điều chỉnh

STT Tên máy Thông số kỹ thuật
Chế độ

vận
hành

Số
lượng

Xuất
xứ

Tình
trạng

A SẢN XUẤT VẢI KHÔNG DỆT

1
Hệ thống máy tự động
sản xuất vải không dệt

- Công suất: 2.400 tấn
sp/năm

- Điện năng tiêu thụ:
1.310kw

- Thông số kỹ thuật (mm):
+L=66.650
+W=15.000
+H=5.800

- Khổ rộng sản phẩm:
1.200 mm

Tự
động

1
Trung
Quốc

Mới
100%

2 Máy nén khí (*)
75 kw 1

Đài
Loan

Mới
100%

35kw 2
Nhật
Bản

Mới
90%

3 Máy sấy khí hấp thụ 1kw 1 Đài Mới
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STT Tên máy Thông số kỹ thuật
Chế độ

vận
hành

Số
lượng

Xuất
xứ

Tình
trạng

(*) Loan 100%

4
Quạt giải nhiệt khí tự
nhiên

5kw 1
Trung
Quốc

Mới
100%

5 Thiết bị nâng hạ 20kw 4
Trung
Quốc

Mới
100%

6 Hệ thống xử lý bụi 15 kw 1
Trung
Quốc

Mới
100%

B SẢN XUẤT LÕI THẤM HÚT

1
Hệ thống máy tự động
sản xuất lõi thấm hút

- Công suất: 7.800 tấn
sp/năm;

- Điện năng tiêu thụ:
880kw;

- Thông số máy (mm):
+L=60.000
+W=20.150
+H=6.650

- Khổ rộng sản phẩm:
1.200 mm

Tự
động

1
Trung
Quốc

Mới
100%

2 Hệ thống xử lý bụi 15 kw 1
Trung
Quốc

Mới
100%

C SẢN XUẤT TÃ EM BÉ (**)

1
Hệ thống máy tự động
sản xuất tã em bé

- Công suất: 75 triệu
sp/năm;
- Điện năng tiêu thụ:

650kw;
- Thông số kỹ thuật (mm):

+L=47.000
+W=8.900
+H=3.200

Tự
động

2
Trung
Quốc

Mới
90%

2
Hệ thống máy đóng
gói tự động

30 kw 2
Trung
Quốc

Mới
90%

3
Hệ thống máy dò kim
tự động

1 kw 2
Anh,
Nhật

Mới
90%

4
Hệ thống kiểm tra khối
lượng tự động

1kw 2
Mỹ,
Nhật

Mới
90%

5 Hệ thống thu hồi bụi 15kw 4
Trung
Quốc

Mới
90%

D CÁC LOẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ KHÁC

1 Xe nâng điện 2,5 tấn 5 kw 1
Trung
Quốc

Mới
100%

2 Xe nâng điện 3,5 tấn 7,5 kw 1 Trung Mới



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

CĐT: Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed Trang 25

STT Tên máy Thông số kỹ thuật
Chế độ

vận
hành

Số
lượng

Xuất
xứ

Tình
trạng

(*) Quốc 100%

3
Máy nghiền xử lý sản
phẩm lỗi

11 kw 1
Việt
Nam

Mới
100%

4
Máy xé liệu lõi thấm
hút

20 kw 4
Trung
Quốc

Mới
100%

5 Máy dập lỗ trên liệu 30 kw 2
Trung
Quốc

Mới
100%

6
Máy bơm dầu quay
tay

- 5
Việt
Nam

Mới
100%

7 Phễu nhựa - 5
Việt
Nam

Mới
100%

8
Máy phát điện dự
phòng (*)

600KVA 1
Trung
Quốc

Mới
100%

9
Hệ thống quạt thông
gió xưởng A1(*)

400 kw 1
Việt
Nam

Mới
100%

10
Hệ thống quạt thông
gió xưởng A2(*)

107.5 kw 1
Việt
Nam

Mới
100%

11
Hệ thống quạt thông
gió kho B(*)

90 kw 1
Việt
Nam

Mới
100%

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed 10/2022.

Ghi chú:

- Máy móc, thiết bị của dự án đa số sử dụng điện để vận hành.

- Máy phát điện dự phòng sử dụng nhiên liệu dầu DO để vận hành.

(*): Một số máy móc có thay đổi so với ĐTM đã duyệt.
(**): Thay đổi từ 1 Dây chuyền sản xuất tã em bé (mới 100%) hoạt động liên tục 3 ca/ngày
thành 2 Dây chuyền sản xuất tã em bé (mới 90%) hoạt động luân phiên nhau 3 ca/ngày
nhưng không thay đổi công suất sản xuất so với ĐTM đã duyệt.

5.3. Nhu cầu lao động
- Nhu cầu sử dụng lao động Giai đoạn 1: khoảng 100 người: nhân viên văn phòng 25

người, công nhân sản xuất 75 người. Trong đó, số chuyên gia, nhân viên ở lại công ty
khoảng 14 người.

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ca, 3 ca/ngày, 26 ngày/tháng, 300 ngày/năm.
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Chương II

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG
CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

1.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

Theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quan
điểm chỉ đạo là khuyến kích phát triển kinh tế phù hợp với đặc tính sinh thái của từng vùng,
ít chất thải, các-bon thấp, hướng tới nền kinh tế xanh. Tầm nhìn của chiến lược đến năm
2030 ngăn chặn đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, hình thành các điều kiện cơ
bản cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, cac bon thấp vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững
đất nước.

Ngành nghề của Dự án là ngành nghề sản xuất có mức độ tự động hóa cao, phù hợp với
khuyến khích phát triển kinh tế.

1.2. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật liệu xanh Chaomed (giai đoạn 1) tọa lạc tại Lô 01-1,
01-2, 01-3, 01-4, đường số Đ6, KCN Phước Đông, xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh
Tây Ninh. Khu đất dự án có các phía tiếp giáp như sau:

- Phía Đông và Đông Bắc: Tiếp giáp đường N8 thuộc Khu công nghiệp.

- Phía Đông, Đông Nam và Nam: Tiếp giáp đường Đ6 thuộc Khu công nghiệp.

- Phía Tây, Tây Nam: Tiếp giáp đường N10 thuộc Khu công nghiệp.

- Phía Tây Bắc và Bắc: Tiếp giáp đất khu công nghiệp.

Tọa độ mốc ranh giới khu đất như sau:

Bảng 2.1:Tọa độ mốc ranh giới khu đất

Ký hiệu mốc
Tọa độ (hệ VN 2000)

X (m) Y (m)
A 1236171.692 593782.922
B 1236160.262 593785.350
C 1236031.261 593626.168
D 1235934.398 593524.324
E 1235934.597 593511.064
F 1236067.823 593379.137
G 1236321.132 593634.939

N8-126 1236457.425 593514.330
Đ9-N8 1236152.052 593836.934
KĐ-Đ6 1235750.616 593389.412

Nguồn: Biên bản bàn giao ranh đất ngày 08/02/2021
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Số hiệu điểm vị trí tọa độ khu đất của dự án được thể hiện trong hình 2.1.

Hình 2.1: Các mặt tiếp giáp và số hiệu điểm vị trí tọa độ khu đất của dự án
Dự án “Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật liệu xanh Chaomed (giai đoạn 1)” nằm hoàn

toàn trong KCN Phước Đông.Hiện nay, Khu công nghiệp Phước Đông do Công ty Cổ phần
Đầu tư Sài Gòn VRG làm Chủ dự án.

Dự án được đầu tư xây dựng hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch của tỉnh Tây Ninh và
Quy hoạch chung của Khu công nghiệp thể hiện qua các văn bản sau:

− Quyết định số 2698/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 19/11/2008. Về
việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp – đô thị -
dịch vụ Phước Đông- Bời Lời

− Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 01/08/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê
duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT xây dựng tỉ lệ 1/2000 KCN Phước Đông thuộc
Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời.

− Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 03/08/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê
duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT xây dựng tỉ lệ 1/2.000 KCN Phước Đông thuộc
Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời.

− KCN Phước Đông – Bời Lời được thành lập theo Công văn số 595/TTg-KTN ngày
23/04/2008 của Thủ tướng chính phủ và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt
Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1187/QĐ-BTNMT ngày
01/07/2003 về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “ Xây dựng
cơ sở hạ tầng Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời”

Công ty
TNHH Jifa
Thành An

Công ty
TNHH
Shenglong Fur
Việt Nam

G

A
B

D

C

E

F
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− Dự án “Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu liên hợp công
nghiệp đô thị dịch vụ Phước Đông Bời Lời” được Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 667/QĐ-BTNMT ngày
02/03/2018.

− Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 94/GXN – TCMT ngày
09/09/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng Khu liên hợp công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời”;

− Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3231/GP – BTNMT ngày 20/12/2019 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;

− Quyết định số 1274/QĐ – UBND ngày 24/06/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh phê
duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp – đô thị -
dịch vụ Phước Đông – Bời Lời, tỉnh Tây Ninh.

Vị trí Dự án phù hợp với quy hoạch ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Phước Đôngnói
riêng và phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch
tỉnh nói chung.

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:

2.1. Công trình thu gom, xử lý nước thải của KCN Phước Đông

Các tuyến cống thu gom tất cả nước thải riêng biệt với thoát nước mưa của KCN
Phước Đông bằng các tuyến cống Ø300 – Ø800 mm đưa về trạm XLNT. Tổng chiều dài
đã xây lắp là 20.580m.

Hiện nay, KCN Phước Đông đã xây dựng hoàn thiện 03 Trạm xử lý nước thải tập
trung với tổng công suất xử lý là 14.900 m³/ngày.đêm. Trong đó:

− Trạm xử lý nước thải tập trung số 1, công suất 5.000m³/ngày.đêm, đã xây dựng hồ
sự cố dung tích chứa 13.500m³ (45m x 120m x 2,5m) để chứa nước thải trong
trường hợp hệ thống XLNT tập trung gặp sự cố. Hiện tại, trạm XLNT tập trung số 1
và hồ sự cố đã xây dựng hoàn chỉnh.

Quy trình công nghệ xử lý:

Nước thải  Lượt rác thô Bể tiếp nhận  Lượt rác tinh  Bể tách dầu  Bể
điều hòa Bể điều chỉnh pH 1Bể phản ứng 1 Bể tạo bông 1 Bể lắng hóa lý
1 Bể thiếu khí  Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học  Bể điều chỉnh pH 2Bể
phản ứng 2 Bể tạo bông 2 Bể lắng hóa lý 2Bể khử trùng  Hồ chứa nước
thải suối Cầu Ngang.

− Trạm xử lý nước thải tập trung số 3, công suất 4.900m³/ngày.đêm (hoạt động từ
tháng 10/2018). Đã xây dựng hồ sự cố dung tích chứa 25.200m³ (45m x 120m x
2,5m) để chứa nước thải trong trường hợp hệ thống XLNT tập trung gặp sự cố.

Quy trình công nghệ xử lý:

Nước thải  Lượt rác thô Bể tiếp nhận  Lượt rác tinh  Bể tách dầu  Bể
điều hòa Bể khử màuBể keo tụ, tạo bông Bể lắng hóa lý Bể thiếu khí
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Bể hiếu khí Bể lắng sinh học  Bể trung gianBể khử trùng Hồ chứa nước
thải suối Bà Tươi.

− Trạm xử lý nước thải tập trung số 4, công suất 5.000m³/ngày.đêm (hoạt động từ
tháng 06/2014). Đã xây dựng hồ sự cố dung tích chứa 13.050m³ (58m x 50m x
4,5m) để chứa nước thải trong trường hợp hệ thống XLNT tập trung gặp sự cố.

Quy trình công nghệ xử lý:

Nước thải  Lượt rác thô Bể tiếp nhận  Lượt rác tinh  Bể tách dầu  Bể
lắng cát Bể điều hòa bể điều chỉnh pHBể trộn, tạo keo tụ Bể lắng hóa lý
 Bể thiếu khí  Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học  Bể đệm  Bể lọc than hoạt
tính Bể khử trùng Hồ chứa nước thải suối Cầu Đúc.

− Đồng thời đã lắp đặt 03 hệ thống quan trắc nước thải tự động và liên tục cho 03
trạm xử lý nước thải với các thông số bao gồm: Lưu lượng, nhiệt độ, độ màu, pH,
COD, TSS và Amoni.

− Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq=0,9 và Kf = 0,9.

− Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý: Suối Cầu Ngang, suối Bà Tươi và suối Cầu
Đúc.

2.2. Công trình thu gom chất thải rắn của KCN Phước Đông

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG giao cho
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG – Chi nhánh Tây Ninh thu gom toàn bộ chất thải
rắn sinh hoạt của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong KCN. Riêng chất thải công nghiệp
thông thường và chất thải nguy hại, các doanh nghiệp tự ký hợp đồng thu gom với các
đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định.

Đối với bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung của KCN, Công ty Cổ
phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã xây dựng 01 kho chứa bùn thải có diện tích 40 m² và định
kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Đối với chất thải rắn thông thường, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã xây
dựng 01 trạm trung chuyển chất thải rắn có diện tích 4.275 m² để lưu giữ và định kỳ
chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Đối với chất thải nguy hại, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã xây dựng 01
kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 40 m² và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có
chức năng xử lý.

2.3. Khả năng tiếp nhận nước thải của KCN Phước Đông

Căn cứ Giấy phép xả nước thải vào nguồn số 3231/GP – BTNMT ngày 20/12/2019 do
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, lưu lượng
xả thải lớn nhất được cho phép là 69.900 m³/ngày.đêm. Trong đó:

− Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ cửa xả số 1 là 17.400m³/ngày đêm, bao gồm:

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Trạm xử lý nước thải tập trung số 3:
4.900m³/ngày.đêm.



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

CĐT: Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed Trang 30

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH
New Wide Việt Nam: 8.000 m³/ngày.đêm.

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH
Billion Việt Nam: 1.500m³/ngày.đêm.

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH
BaiKai Industry Việt Nam: 3.000m³/ngày.đêm.

− Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ cửa xả số 2 là 52.500 m³/ngày đêm, bao gồm:

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Trạm xử lý nước thải tập trung số 4: 5.000
m³/ngày đêm.

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH
Gain Lucky Việt Nam: 25.000 m³/ngày đêm.

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH
Global Hantex: 6.000 m³/ngày đêm.

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH
Lu Thai Việt Nam: 6.000 m³/ngày đêm.

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH
Brotex Việt Nam (Khu A): 10.500 m³/ngày đêm.

Căn cứ Báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường Khu liên hợp
Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời năm 2021.

− Tổng lưu lượng nước thải phát sinh trong toàn KCN Phước Đông tính trung bình là
43.887 m³/ngày, trong đó:

+ Tổng lưu lượng nước thải trung bình của các Doanh nghiệp được miễn trừ đấu
nối là 37.079 m³/ngày. Cụ thể gồm có 09 Doanh nghiệp được miễn trừ đấu nối,
gồm có:

 Công ty TNHH Brotex (Việt Nam) – Khu A, lưu lượng nước thải trung bình là
6.809 m³/ngày;

 Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam, lưu lượng nước thải trung bình là
23.339 m³/ngày;

 Công ty TNHH Dệt sợi Continental, lưu lượng nước thải trung bình là 2.531
m³/ngày;

 Công ty TNHH New Wide (Việt Nam), lưu lượng nước thải trung bình là
3.502 m³/ngày;

 Công ty TNHH Hailide Việt Nam, lưu lượng nước thải trung bình là 534
m³/ngày;

 Công ty TNHH Lian Ta Hsing Việt Nam, lưu lượng nước thải trung bình là
364 m³/ngày;

 Công ty TNHH Billion Industrial Việt Nam (chưa xả thải);
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 Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam (chưa xả thải);

 Công ty TNHH Global Hantex (chưa xả thải).

− Hiện tại, có 01 Doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN và chưa thực hiện đấu nối
nước thải theo quy định là Công ty TNHH A&J Việt Nam với lưu lượng nước thải
phát sinh trung bình 92 m³/ngày;

− Tổng lưu lượng nước thải trung bình được thu gom và xử lý tại Trạm xử lý nước
thải tập trung số 01 của KCN là 1.233 m³.ngày/5.000 m³.ngày.đêm;

− Tổng lưu lượng nước thải trung bình được thu gom và xử lý tại Trạm xử lý nước
thải tập trung số 03 của KCN là 1.907 m³.ngày/4.900 m³.ngày.đêm;

− Tổng lưu lượng nước thải trung bình được thu gom và xử lý tại Trạm xử lý nước
thải tập trung số 04 của KCN là 3.648 m³.ngày/5.000 m³.ngày.đêm.

Nước thải từ Dự án sẽ được thu gom và đưa về Trạm XLNT tập trung số 1
của KCN để xử lý. Cho nên, khi Dự án giai đoạn 1 đi vào hoạt động với lượng nước
thải phát sinh tối đa là 8,6 m3/ngày thì nhà máy XLNT tập trung số 1 hoàn toàn có
thể tiếp nhận thêm nước thải phát sinh từ Dự án để xử lý.
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Chương III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án được trình bày trong hình sau:

Sơ đồ tổng quan:

Hình 3.1:Sơ đồ tổng quan hệ thống thoát nước mưa của Dự án
Thuyết minh và mô tả chi tiết thông số kỹ thuật:

- Nước mưa trên mái nhà xưởng, văn phòng,… sẽ theo độ dốc chảy về các máng thu
nước mưa. Nước mưa sau khi qua quả cầu lược rác sẽ chảy vào ống đứng thoát
nước mưa là loại ống uPVC DN125 để chảy xuống dưới và đi vào hệ thống ống
thoát nước mưa bề mặt trong khuôn viên.

- Nước mưa phát sinh trên bề mặt khuôn viên (đường nội bộ, sân bãi,…) được tập
trung vào các hố ga có trang bị song chắn rác. Nước mưa sau khi qua song chắn rác
để tách các loại rác có kích thước lớn theo mạng lưới thoát nước mưa bề mặt trong
khuôn viên nhà máy trước khi đấu nối vào mạng lưới thoát nước mưa của KCN
Phước Đông tại 02 vị trí trên đường N8.

- Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa:

NGUỒN TIẾP NHẬN

Nước mưa

Hệ thống đường ốngthu gom nước mưa của
KCN (tại 2 điểm đấu nối trên đường N8)

Nước mưa trên mái nhà xưởng,
văn phòng

Hệ thống đường ống đứng thu
gom, thoát nước mưa trên mái

(ống nhựa PVC)

Nước mưa chảy tràn trên
bề mặt sân, đường

Hố ga thu gom
nước mưa

(Bê tông cốt thép)

Tự chảy Tự chảy

Hệ thống đường ống thu gom nước mưa bề
mặt của nhà máy (Bê tông cốt thép)

Tự chảy Tự chảy

Tự chảy

Tự chảy
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+ Hố ga thu gom nước mưa:

* Vật liệu: bê tông cốt thép (BTCT) dày 0,15m

* Loại 1: kích thước1,1m x 1,1m

* Số lượng: 25 cái

* Loại 2: kích thước  1,3m x 1,3m

* Số lượng: 11 cái

+ Cống thoát nước mưa loại 1:

* Kích thước: ∅300mm

* Vật liệu: bê tông cốt thép (BTCT)

* Độ dốc: 0,33-0,42%

* Chiều dài: 84,1m

+ Cống thoát nước mưa loại 2:

* Kích thước: ∅400mm

* Vật liệu: bê tông cốt thép (BTCT)

* Độ dốc: 0,24-0,4%

* Chiều dài: 217,9m

+ Cống thoát nước mưa loại 3:

* Kích thước: ∅500mm

* Vật liệu: bê tông cốt thép (BTCT)

* Độ dốc: 0,2-0,35%

* Chiều dài:226,4m

+ Cống thoát nước mưa loại 4:

* Kích thước: ∅600mm

* Vật liệu: bê tông cốt thép (BTCT)

* Độ dốc: 0,2-0,21%

* Chiều dài: 98,8m

+ Cống thoát nước mưa loại 5:

* Kích thước: ∅800mm

* Vật liệu: bê tông cốt thép (BTCT), cống chịu lực

* Độ dốc: 0,13-0,28%

* Chiều dài: 249,5m
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- Nguồn tiếp nhận trực tiếp: 02 điểm đấu nối vào hệ thống thu gom nước mưa của
KCN trên đường N8 (mương hở thu gom nước mưa của KCN).

- Phương thức thoát nước mưa: Tự chảy.

Bản vẽ chi tiết mặt bằng bố trí các tuyến ống thoát nước mưa tại dự án được đính kèm tại
phụ lục bản vẽ tổng thể của báo cáo

1.2. Thu gom, thoát nước thải

Hoạt động của dự án giai đoạn 1 làm phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng tối đa
là 8,6 m3/ngày đêm. Do đó, Công ty thực hiện quản lý, xử lý như sau:

Sơ đồ tổng quan:

Hình 3.2: Sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại Dự án
a) Công trình thu gom nước thải

Nước thải sinh hoạt của công ty phát sinh chủ yếu từ 02 nguồn: nước thải từ bồn cầu,
âu tiểu và nước thải từ sàn nhà vệ sinh, các bồn rửa mặt, rửa tay,….. Tùy theo loại nước
thải mà công ty có biện pháp quản lý và xử lý riêng, cụ thể như sau:

Trạm XLNT số 1 của KCN
Phước Đông

NGUỒN TIẾP NHẬN

Nước thải sinh hoạt

Mạng lưới thu gom nước thải của
KCN (tại 01 hố ga trên đường N8)

Nước thải
từ vệ sinh

văn
phòng,

lavabo,…

Nước thải từ bồn
cầu, âu tiểu

Bể tự hoại
3 ngăn

Hệ thống xử lý nước thải cục bộ
của Dự án, công suất 20 m3/ngày
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- Nước thải từ vệ sinh văn phòng, lavabo: theo mạng lưới cống thoát nước thải vào các
hố ga thu gom nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cục bộ của nhà
máy.

- Nước thải từ hầm cầu, âu tiểu: theo đường ống dẫn riêng để tập trung vào các bể tự
hoại 3 ngăn nhằm xử lý sơ bộ và giữ lại phần cặn bã. Phần nước thải sau bể tự hoại
cũng được tập trung vào các hố ga thu gom nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước thải
sinh hoạt cục bộ của nhà máy.

 Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh khi công ty được thu gom về hệ thống xử lý
nước thải sinh hoạt cục bộ của Nhà máy với công suất thiết kế 20 m3/ngày đêm để xử lý
đạt quy định trước khi đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải của KCN Phước Đông
tại 01 điểm trên đường N8. Từ đây, nước thải sinh hoạt từ dự án sẽ tập trung về Nhà máy
xử lý nước thải tập trung số 1 của KCN để xử lý đạt chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột
A, kq = kf = 0,9, sau đó đổ ra suối Cầu Ngang.

Hệ thống thu gom nước thải của dự án được bố trí dọc theo nhà xưởng và riêng biệt
với tuyến thu gom nước mưa. Công ty sử dụng hệ thống đường ống thu gom nước thải
như sau:

- Đối với nước thải sinh hoạt:

+ Tuyến ống thu gom nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh về bể tự hoại có kết cấu
ống nhựa uPVC, DN 90, DN110,DN125, độ dốc thiết kế 1,2%, tổng chiều dài
161,6 mét;

+ Tuyến ống thu gom nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại và nước thải sinh hoạt khác
(vệ sinh lau sàn, lavabo,…) vào hố ga thu gom nước thải chung của dự án gồm:

* Ống uPVC DN 100, độ dốc 1,2%, chiều dài 5 mét;

* Ống uPVC DN150, độ dốc 0,5%, chiều dài 129,1 mét;

* Ống uPVC DN200, độ dốc 0,5%, chiều dài 334,5mét;

b) Công trình thoát nước thải

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý thải
tập trung của nhà máy công suất 20 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đạt giới hạn tiếp
nhận nước thải của KCN Phước Đông và đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải của
KCN Phước Đông tại 1 điểm trên đường N8 (hố ga G9).

Đường ống thoát nước thải sau xử lý từ Trạm XLNT đến ranh đất tiếp giáp phạm vi
của Dự án sử dụng ống uPVC Ø80dài tổng cộng 225,8m,từ ranh tiếp giáp nước thải sẽ
đấu nối từ hố ga kiểm tra của Dự án (điểm tiếp giáp phạm vi KCN) đến hố ga đấu nối
KCN có kết cấu nhựa uPVC Ø200, độ dốc 0,5%, chiều dài 5,5 mét.

c) Điểm xả nước thải sau xử lý

Mô tả chi tiết vị trí xả nước thải:

- Vị trí xả thải: Hệ thống thu gom nước thải của KCN Phước Đông.

- Số điểm đấu nối: 1
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- Vị trí tọa độ điểm đấu nối hố ga KCN (Tọa độ VN 2000): X= 1236281,54; Y=
593683,29

- Vị trí tọa độ hố ga kiểm tra (Tọa độ VN 2000): X= 1236281,54; Y = 593683,29

- Phương thức xả thải: Tự chảy

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24/24

- Kích thước hố ga đấu nối: 1m x 1m x 1,25 m.

- Thông số kỹ thuật của đường ống xả thải vào hố ga đấu nối: Ống uPVC Ø200

 Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải/điểm
đấu nối nước thải:

Nước thải của Dự án sau khi xử lý đạt Tiêu chuẩn đấu nối được dẫn theo đường ống
uPVC Ø200 vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Phước Đôngtại 01 điểm trên đường
N8. Dự ánđã được Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG chấp thuận đấu nối hệ thống thoát nước
mưa, hệ thống thoát nước thải tại văn bản số 2475/CV-SVI- PĐ-BBTTĐN ngày 18/10/2021.

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: Hệ thống xử lý nước thải tập trung số 1 của KCN
Phước Đông, công suất xử lý 5.000 m³/ngày.đêm.

Bản vẽ chi tiết mặt bằng bố trí các tuyến ống thoát thu gom và thoát nước thải tại dự án
được đính kèm tại phụ lục bản vẽ tổng thể của báo cáo.

1.3. Xử lý nước thải

a). Công trình xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ

Công ty đã đầu tư các công trình xử lý nước thải sơ bộ tại dự án gồm 4 bể tự hoại 3 ngăn
có tổng thể tích 22m³, xây dựng bằng vật liệu BTCT, cụ thể:

- 01 bể tự hoại tại khu vực văn phòng, thể tích V = 8 m3.

- 01 bể tự hoại tại xưởng sản xuất A1, thể tích: V = 8 m3.

- 01 bể tự hoại tại nhà bảo vệ 1, thể tích: V = 3 m3.

- 01 bể tự hoại tại nhà bảo vệ 2, thể tích: V = 3 m3.

b). Hệ thốngxử lý nước thải tập trung của nhà máy

Tên đơn vị thiết kế công trình xử lý nước thải

 Tên đơn vị: Công ty TNHH công nghệ môi trường Đồng Nai

 Đại diện: Nguyễn Thị Huyền Chức vụ: Giám đốc

 Địa chỉ: Số 259/16/18, Đường Bùi Trọng Nghĩa, KP3, Phường Trảng Dài,
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 Điện thoại: 038. 4688418

Chức năng, quy mô và công suất của công trình xử lý nước thải

 Chức năng: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

 Quy mô và công suất: 20 m³/ngày.đêm
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 Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về nước thải công nghiệp.

Quy trình công nghệ của công trình xử lý nước thải, công suất 20 m³/ngày.đêm

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh (8,6 m3/ngày) được thu gom và dẫn về hệ
thống xử lý thải tập trung của nhà máy công suất 20 m3/ngày đêm.

Quy trình công nghệ xử lý nước thải như sau:

Sơ đồ công nghệ:

Hình 3.3: Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngày đêm
Thuyết minh công nghệ:

Nước thải sau khi qua bể tự hoại cùng với nước thải sinh hoạt từ các nguồn khác
được gom theo hệ thống cống dẫn và tập trung về hố ga thu gom. Trong bể gom có bố trí
bơm nước thải chìm để bơm về bể điều hòa.

Bể điều hòa: nhằm điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ nước thải. Lưu lượng và
nồng độ nước thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: thời gian thải, lưu lượng
thải cũng như tải trọng chất bẩn có trong nước thải. Việc điều hòa lưu lượng và ổn định
nồng độ sẽ giúp đơn giản hóa công nghệ xử lý, tăng hiệu quả xử lý và giảm kích thước
các công trình đơn vị một cách đáng kể. Tại đây, các hệ thống ống phân phối khí sẽ hòa
trộn đều nước thải trên toàn bộ diện tích bể, ngăn tình trạng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó
chịu. Nước thải sau khi qua bể điều hòa sẽ được bơm qua bể sinh học thiếu khí (Anoxic).

Hệ thống XLNT tập
trung số 1 của KCN

Phước Đông

Bơm
tuần
hoàn
bùn

Sục khí

Máy
thổi khí

Nước thải sinh hoạt

Bùn dư

Bể thu gom

Bể điều hòa

Bể anoxic

Bể sinh học hiếu khí

Bể lắng

Khuấy trộn
chìm

Bơm

Nước
tách
bùn

Bể khử trùng

Đạt giới hạn đấu nối

Bể chứa bùn

Hóa chất

Bơm
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Bể Anoxic: là nơi lưu trú của các chủng vi sinh vật khử N và P, nên quá trình nitrat
hóa và photphoril hóa xảy ra liên tục tại đây.

+ Quá trình photphoril hóa với sự tham gia của vi khuẩn Acinetobacter sẽ khử
photpho trong nước thải.

+ Quá trình Nitrat hóa: hai loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là
Nitrosomonas và Nitrobacter. Khi môi trường thiếu oxy, các loại vi khuẩn khử Nitrat sẽ
tách oxy của NO-3 và NO-2 để oxy hóa chất hữu cơ, nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát
khỏi nước.

Bể sinh học hiếu khí: Nước thải tiếp tục tự chảy qua bể sinh học hiếu khí bao gồm
một hệ thống sục khí. Trong điều kiện được sục khí liên tục các vi khuẩn hiếu khí sẽ phân
hủy các chất hữu cơ có trong nước thải tại lớp màng sinh học. Các vi sinh vật hiếu khí tồn
tại và phát triển nhờ hệ thống cung cấp và phân tán khí oxy được lắp đặt ở đáy. Nước thải
và không khí được hòa trộn theo nguyên tắc ngược chiều, không khí có chứa oxy được
thổi từ dưới lên, nước thải được đưa từ trên xuống tiếp xúc với oxy. Quá trình oxy hóa
chất hữu cơ có thể tóm tắt theo phương trình phản ứng như sau:

Tế bào vi sinh vật + Chất hữu cơ + O2 Tế bào mới + CO2 + H2O

Trong quá trình phản ứng sinh hóa diễn ra, phần lớn chất hữu cơ và vô cơ còn lại
được phân hủy.

Nước thải cùng với bùn hoạt tính sau khi ra khỏi bể bể sinh học hiếu khí sẽ tự chảy
theo sự chênh lệch áp sang bể lắng để tiếp tục quá trình xử lý.

Bể lắng: Bằng cơ chế của quá trình lắng trọng lực, bể lắng có nhiệm vụ tách cặn vi
sinh từ bể xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng dính bám mang sang. Nước thải ra khỏi thiết bị
lắng có hàm lượng cặn (SS) giảm đến 60%. Bùn lắng ở đáy ngăn lắng sẽ được bơm bùn
bơm tuần hoàn về bể xử lý sinh học hiếu khí để bổ sung lượng bùn theo nước đi qua ngăn
lắng. Phần bùn dư sẽ được chuyển định kỳ về bể chứa bùn, còn nước trong trên mặt bể sẽ
chảy tràn sang bể khử trùng.

Bể khử trùng: Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa khoảng
105 – 106 vi khuẩn trong 100ml, hầu hết các loại vi khuẩn này tồn tại trong nước thải
không phải là vi trùng gây bệnh nhưng cũng không loại trừ một số loài vi khuẩn có khả
năng gây bệnh. Khi cho Chlorine vào nước, hóa chất Chlorine có tính oxi hóa mạnh sẽ
khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật và gây phản ứng với men bên trong của tế bào
vi sinh vật làm phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt.

Bể chứa bùn: Bùn thải từ bể lắng sẽ được bơm bơm tuần hoàn trở lại bể sinh học hiếu
khí, phần bùn dư còn lại sẽ bơm về bể chứa bùn. Bể chứa bùn có tác dụng lưu trữ bùn và
giảm thể tích bùn.

Nước thải sau bể khử trùng đạt giới hạn cho phép đấu nối của KCN Phước Đông thì
được đấu nối vào hệ thống cống thu gom nước thải của KCN tại 01 điểm đấu nối trên
đường số N8 để dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN nhằm xử lý tiếp theo.
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Các hạng mục công trình và thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt:

Bảng 3.1: Các hạng mục công trình xây dựng và thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh
hoạt công suất 20 m3/ngày

Stt Hạng mục Số
lượng Thông số kỹ thuật Vật liệu

I. Phần xây dựng:

1 Bể thu gom 01
-Thể tích:  5,4 m3

-Kích thước: 2,5 x 0,8 x 2,7(m)
Bê tông cốt thép

2 Bể điều hòa 01
-Thể tích: 19,2 m3

-Kích thước: 2,5 x 1,6 x 2,7(m)
Bê tông cốt thép

3 Bể Anoxic 01
-Thể tích: 5,2 m3

-Kích thước: 1,2 x 1,6 x 2,7 (m)
Bê tông cốt thép

4
Bể sinh học hiếu
khí

01
-Thể tích: 12,2 m3

-Kích thước: 2,5 x 1,8 x 2,7(m)
Bê tông cốt thép

5 Bể lắng 01
-Thể tích:  6,9 m3

-Kích thước: 1,5 x 1,7 x 2,7 (m)
Bê tông cốt thép

6 Bể khử trùng 01
-Thể tích:  3,7 m3

-Kích thước: 0,8 x 1,7 x 2,7 (m)
Bê tông cốt thép

7 Bể chứa bùn 01
-Thể tích:  5,2 m3

-Kích thước: 1,2 x 1,6 x 2,7 (m)
Bê tông cốt thép

8 Nhà điều hành 01 Kích thước: 8 x 6 (m) Tường gạch, mái
tôn

II. Phần thiết bị:

1 Bể thu gom 02 cái
Kiểu: bơm chìm
Q = 10,8 m3/h; H = 6m.
Điện áp: 3pha/380V/50Hz/0,4kW

2 Bể điều hoà 02 cái

Kiểu: bơm chìm
Q = 10,8m3/h; H = 5m.
Điện áp: 3pha/380V/50Hz/0,75kW
Hệ thống phân phối khí: PVC/EPDM (1 hệ thống)

3 Bể anoxic 01 bộ

Máy khuấy chìm: 1HP, 3pha/380V/50Hz
Bơm định lượng:Q=17 Lit/hr; 4.2kg/cm2;
54°C; 1pha, 45W/220V/50Hz
Bồn hoá chất: V=500lít, PVC

4
Bể sinh học hiếu
khí

02 cái

Máy thổi khí: Q = 1,28 m3/phút; H = 4m.
Điện áp: 3pha/380V/50Hz
Hệ thống phân phối khí: PVC/EPDM (1 hệ thống)
Bơm tuần hoàn: Q = 10,8 m3/h; H = 6m.
Điện áp: 3pha/380V/50Hz/0,4kW

5 Bể lắng 02 cái Bơm tuần hoàn và bơm bùn thải
Q = 10,8 m3/h; H = 6m.
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Stt Hạng mục Số
lượng Thông số kỹ thuật Vật liệu

Điện áp: 3pha/380V/50Hz/0,75kW

6
Hệ thống điện điều
khiển tự động

01 hệ
thống

Tủ điện thép CT3 sơn tĩnh điện, dày 1,2mm
Xuất xứ: Việt Nam, Linh kiện: Taiwan
Dây cáp điện động lực
Xuất xứ: Cadivi - Việt Nam

III. Hoá chất sử dụng
1 Clorin - Ca(OCl)2 42 kg/năm

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed, 10/2022.

Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải

- Các hạng mục kiểm tra trước khi vận hành:

Chỉ điều chỉnh lưu lượng của bơm (% bơm) khi bơm đang hoạt động;

Kiểm tra chế độ đóng mở các van của bơm;

Kiểm tra điện cấp cho hệ thống;

Kiểm tra các thiết bị đang sửa chữa đã hoàn thành chưa;

Xác nhận các mục trên đã hoàn tất và sẵn sang thì mới được vận hành hệ thống theo
các bước sau.

- Các bước vận hành hệ thống:

Cấp điện cho các thiết bị

Xác nhận các giá trị cài đặt

Kiểm tra hoạt động của các phao điều khiểm mực nước;

Đóng cửa chính của tủ điện, chỉ mở khi cần thiết;

- Hệ thống điều khiển:

Vì để cung cấp môi trường vận hành tốt nhất, việc tự động hóa toàn bộ hệ thống
điều khiển là trọng điểm trong kế hoạch này. Tất cả bộ điều khiển vận hành của các thiết
bị động lực được thiết kế trên tủ điện chính MCP, trên mặt tủ điện MCP có gắn bản quy
trình đồ thị và có đèn LED hiển thị, giúp cho nhân viên vận hành từ tủ điện MCP hoàn
toàn có thể nắm bắt tình hình xử lý của hệ thống, đồng thời có thể khống chế tốt mực
nước của hệ thống xử lý, bể được thiết kế có công tắc mực nước để điều khiển việc vận
hành cách tự động.

Mỗi động cơ thiết bị động lực đều được lắp đặt thiết bị bảo vệ quá tải, trong tủ điều
khiển chính cũng được lắp thiết bị bảo vệ khi điện áp bất thường (thiết bị bảo vệ thiếu
pha). Những thiết bị bảo vệ này nhằm phòng ngừa việc nguồn điện cung cấp không bình
thường làm thiệt hại thiết bị điện và đồng thời có thể tăng thời gian sử dụng thiết bị.

Tất cả những thiết bị động lực có thiết kế 3 bóng đèn hiển thị “vàng, đỏ, xanh” và
bộ chọn điều khiển CS - bằng tay/tự động. “Đèn vàng” hiển thị thiết bị quá tải, khi thiết
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bị quá tải và nhảy lên thì đèn vàng sáng lên để hiển thị; “Đèn đỏ” chỉ thị thiết bị đang
hoạt động, khi thiết bị bắt đầu hoạt động thì “đèn đỏ” sáng lên hiển thị. “Đèn xanh” là
đèn hiển thị dừng, khi thiết bị ngừng hoạt động “đèn xanh” sáng lên hiển thị. Khi bộ chọn
điều khiển CS bằng tay/tự động gạt đến vị trí “Manu bằng tay” thì thiết bị trong trạng thái
khởi động bằng tay, nếu muốn dừng cần đưa CS gạt đến vị trí “Stop dừng”; Khi CS gạt
đến vị trí “Auto tự động” thì thiết bị sẽ trong trạng thái “tự động”, sẽ do chu trình cài đặt
quyết định khởi động hay dừng; Khi CS gạt đến vị trí Stop dừng, thiết bị sẽ không khởi
động vận hành.

Chế tạo tủ điện chính MCP chống được bụi và nước, dựa theo yêu cầu của chủ đầu
tư và phù hợp với quy định pháp luật về điện. Đồng thời, vì để dễ dàng trong việc vận
hành và bảo trì tủ điện chính MCP, trong tủ điện lắp đèn chiếu sáng, khi cửa MCP mở thì
lập tức bóng điện sáng lên, khi cửa tủ điện đóng lại thì bóng đèn sẽ tắt. Đồng thời, vì để
kéo dài tuổi thọ của thiết bị, trong tủ điện có lắp đặt công tắc điều khiển nhiệt độ tự động,
quạt phân tán nhiệt độ.

Tất cả 2 đầu dây điện đều có vỏ bọc số, đôminô và công cụ trong tủ điện đều được biểu
thị tên rõ ràng để dễ phân biệt, những bộ phần điện hở trong tủ điện đều có cảm ứng điện
bảo vệ.

- Cách pha hóa chất

Trong HTXL chỉ sử dụng hóa chất khử trùng NaOCl dạng rắn có bán ngoài thị
trường cho vào thiết bị khử trùng.

- Kiểm soát và bảo trì:

Việc bảo trì và kiểm soát hằng ngày hệ thống xước thải là rất quan trọng. Thực hiện
bảo trì theo thiết bị hay theo cấp độ điều này tùy thuộc vào mức độ ưu tiên bảo trì của
từng thiết bị và dụng cụ. Một hư hỏng nhỏ về cơ khí cũng làm ảnh hưởng đến khả năng
xử lý thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến toàn bộ hệ thống. Một hệ thống chạy tự động cũng
không ngoại lệ. Do đó việc bảo trì hằng ngày đòi hỏi phải chính xác và có kiến thức đầy
đủ về khả năng vận hành và giới hạn của hệ thống.

Chẩn bị một bảng tập trung những điểm chính cần kiểm tra trước khi thực hiện việc
bảo trì và thiết lập tiêu chẩn để kiểm soát bảo trì hệ thống dựa trên những số liệu báo cáo
theo dõi hằng ngày.

Đối với những hạng mục mà khi kiểm tra buộc phải dừng hệ thống thì ta phải xem
xét tính cần thiết của việc bảo trì hằng ngày và xây dựng kế hoạch cho việc kiểm tra hằng
năm đối với những loại thiết bị đó.

- Bảo trì thiết bị:

Vệ sinh thiết bị: hàng tuần cần thực hiện vệ sinh thiết bị của hệ thống. Các thiết bị
cần vệ sinh chủ yếu là các thiết bị phía ngoài như phao mực nước, tủ điện,…

Vệ sinh các thiết bị máy móc: chủ yếu là lau chùi bụi trên các thiết bị máy móc, giữ
cho thiết bị sạch sẽ, khô ráo. Lưu ý khi vệ sinh thiết bị nào thì phải ngắt nguồn điện thiết
bị đó.
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Các bơm nước thải chìm trong nước: bảo dưỡng theo quy trình bảo bưỡng của nhà
sản xuất.

Khi có sự cố về thiết bị và điện, để ngắt điện một cách nhanh chóng công nhân có
thể ấn nút an toàn màu đỏ ở phía trên bên phải của tủ điện.

Trong quá trình vận hành nếu phát hiện có sự hư hỏng của các thiết bị hay có tiếng
động lạ phát ra từ các thiết bị thì ngưng hoạt động thiết bị ngay và kiểm tra sửa chữa
trước khi cho thiết bị hoạt động trở lại.

Định mức sử dụng hóa chất và tiêu hao điện năng vận hành công trình xử lý nước thải

Bảng 3.2:Nhu cầu sử dụng hóa chất của hệ thống xử lý nước thải

STT Tên hóa chất Đơn vị tính Khối lượng

1 Hóa chất khử trùng NaOCl2 kg/ngày 0,15

2 Điện năng tiêu thụ KWH 9,5-10

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi sản xuất

Số lượng công trình thu gom và xử lý bụi của dự án bao gồm các công trình sau:

- Lắp đặt 04 hệ thống xử lý bụi túi vải cho 02 chuyền sản xuất tã em bé đi kèm theo máy.

- Lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi bằng lưới lọc dạng đĩa kết hợp dạng lồng tròn đi kèm
đồng bộ với 01 chuyền sản xuất vải không dệt.

- Lắp đặt 01 thiết bị xử lý bụi bằng lưới lọc dạng đĩa kết hợp dạng lồng tròn đi kèm đồng
bộ với 01 dây chuyền sản xuất lõi thấm hút.

a) Công trình thu gom và xử lý bụi tại khu vực chuyền sản xuất tã em bé

Hệ thống thu gom bụi trước khi được xử lý

Chuyền sản xuất tã em bé 1 (POP2)

Theo thông số kỹ thuật do nhà cung cấp dây chuyền sản xuất cho Dự án thì số
lượng và công suất quạt hút cũng chụp hút/ ống hút đã được nhà cung cấp tính toán và
lắp đặt đi kèm với máy tại các công đoạn phát sinh bụi. Vị trí thu gom và số lượng quạt
hút được thể hiện trong sơ đồ sau:

Hình 3.4: Sơ đồ mặt bằng thu gom bụi trên dây chuyền sản xuất tã em bé 1(máy POP2)
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Trên dây chuyền sản xuất tã em bé 1 bố trí các đường ống và quạt hút thu gom bụi
phát sinh như sau:

- Tại công đoạn Thành hình lõi thấm hút bố trí 01 quạt hút công suất 75kw và các
miệng hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí chính ∅500mm.

- Tại công đoạn Cụm băng tải hút giữ lõi thành phẩm bố trí 02 quạt hút công suất
15kw và các ống nhựa ∅90mm dài 2m thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí
chính ∅200 và ∅250mm.

- Tại công đoạn Cụm băng tải hút giữ phối ghép nguyên liệu bố trí quạt hút công
suất 18,5kw và ống nhựa ∅90mm dài 5m thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí
chính ∅300mm.

- Tại công đoạn Cụm cắt phân đoạn bố trí quạt hút công suất 37kw và các miệng hút
thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí chính ∅250mm.

- Tại công đoạn Cụm ghép định hình sản phẩm bố trí quạt hút công suất 22kw và
các miệng hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí chính ∅300mm.

- Tại công đoạn Băng tải hút giữ bán thành phẩm bố trí quạt hút công suất 18,8kw
và các ống nhựa ∅90mm dài 2m hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí chính
∅250mm.

- Tại công đoạn Cụm cắt xoay thành phẩm bố trí quạt hút công suất 37kw và các
miệng hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí chính ∅250mm.

- Ống dẫn chính: bằng thép mạ kẽm

+ Ống ∅450mm nối từ quạt hút đến hệ thống xử lý bụi bằng túi vải dài khoảng 20m.

+ Ống ∅600mm nối từ quạt hút đến hệ thống xử lý bụi bằng túi vải dài khoảng 20m.

+ Ống ∅700mm nối từ quạt hút đến hệ thống xử lý bụi bằng túi vải dài khoảng 45m.

- Bụi phát sinh từ dây chuyền sản xuất tã em bé POP2 được thu gom đưa về 2 hệ thống
xử lý bụi bằng túi vải (HT1) và (HT2). 02 hệ thống này đặt chung tại 01 phòng xử lý riêng
và thoát khí chung ra môi trường qua 01 ống thải.

Chuyền sản xuất tã em bé 2 (POP5)

Hình 3.5: Sơ đồ mặt bằng thu gom bụi trên dây chuyền sản xuất tã em bé 2 (máy POP5)



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

CĐT: Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed Trang 44

Tương tự như trên, dây chuyền sản xuất tã em bé 2 bố trí các đường ống và quạt hút
thu gom bụi phát sinh như sau:

- Tại công đoạn Thành hình lõi thấm hút bố trí 02 quạt hút công suất 75kw và các
miệng hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí chính ∅350mm.

- Tại công đoạn Cụm băng tải hút giữ lõi thành phẩm bố trí 01 quạt hút công suất
30kw và các ống nhựa ∅90mm dài 2,5m thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí
chính ∅350mm.

- Tại công đoạn Cụm băng tải hút giữ phối ghép nguyên liệu bố trí quạt hút công
suất 30kw và ống nhựa ∅90mm dài 2,5m thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí
chính ∅350mm.

- Tại công đoạn Cụm cắt phân đoạn và Cụm ghép định hình sản phẩm bố trí quạt
hút công suất 18,5kw và các miệng hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí
chính ∅150mm

- Tại công đoạn Băng tải hút giữ bán thành phẩm bố trí quạt hút công suất 30kw và
các ống nhựa ∅90mm dài 2m hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí chính
∅350mm

- Tại công đoạn Cụm cắt thành phẩm bố trí quạt hút công suất 18,5kw và các miệng
hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí chính ∅150mm

- Tại công đoạn Cụm xoay thành phẩm bố trí quạt hút công suất 30kw và các miệng
hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí chính ∅200mm

- Ống dẫn chính: bằng thép mạ kẽm

+ Ống ∅350mm nối từ quạt hút đến hệ thống xử lý bụi bằng túi vải dài khoảng 120m.

+ Ống ∅450mm nối từ quạt hút đến hệ thống xử lý bụi bằng túi vải dài khoảng 40m.

- Bụi phát sinh từ dây chuyền sản xuất tã em bé POP5 được thu gom đưa về 2 hệ
thống xử lý bụi bằng túi vải (HT3) và (HT4). 02 hệ thống này đặt chung tại 01 phòng xử
lý riêng và thoát khí chung ra môi trường qua 01 ống thải.

Tên đơn vị thiết kế và thi công công trình xử lý bụi

 Tên đơn vị: Công ty TNHH công nghệ bảo vệ môi trường DONGRI (HUZHOU)

 Địa chỉ: Số 188 , đường Zhenxi South, Khu CN Yuyue, huyện Đức Khánh, thành phố
Hồ Châu, Trung Quốc.

 Điện thoại: 0086-572-8377-888.

 Fax: 0086-572-8377-880

 Email: dongrikj@163.com

Chức năng, quy mô và công suất của công trình xử lý bụi

 Chức năng: Hệ thống xử lý bụi từ chuyền sản xuất tã em bé.

 Quy mô và công suất:

mailto:dongrikj@163.com
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+ HT1 công suất xử lý 35.000 m³/giờ/hệ thống.

+ HT2 công suất xử lý 35.000 m³/giờ/hệ thống.

+ HT3 công suất xử lý 35.000 m³/giờ/hệ thống.

+ HT4 công suất xử lý 45.000 m³/giờ/hệ thống.

 Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,8; Kv=1) – Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

Quy trình công nghệ của công trình xử lý bụi

Công ty sẽ lắp đặt 04 hệ thống thu gom và xử lý bụi tại 02 chuyền sản xuất tã em bé
bằng túi vải giống nhau.

Công nghệ xử lý như sau:

Hình 3.6: Sơ đồ công nghệ xử lý bụi trên dây chuyền sản xuất tã em bé

Thuyết minh:

Trong quá trình sản xuất, một số công đoạn sẽ phát sinh bụi. Do đó, tại các vị trí phát
sinh bụi sẽ lắp đặt các chụp hút/ ống hút  nhánh để thu gom bụi về đường ống thu gom chính.
Dưới tác dụng của quạt hút được gắn tại mỗi đường ống nhánh, không khí chứa bụi sẽ được
hút vào đường ống chính và đồng thời sẽ đẩy luồng không khí chứa bụi này đi về thiết bị lọc
bụi túi vải.

Bụi thải Bao chứa

Đơn vị thu gom
Khí sạch đạt QCVN
19:2009/BTNMT, cột B

Không khí xung quanh

Bụi phát sinh trên dây chuyền
sản xuất tã em bé

Ống thoát khí

Chụp hút/ống hút thu gom
bụi ống nhánh

Quạt hút

Hệ thống thu bụi ống chính

Thiết bị lọc bụi túi vải

Khí chứa bụi
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Đối với hệ thống lọc bụi tinh, tại hệ thống lọc bụi túi vải, diễn ra quá trình như sau (hệ
thống HT01):

Hình 3.7: Sơ đồ nguyên lý thu hồi bụi trên trên dây chuyền sản xuất tã em bé HT 01

Không khí chứa bụi khi đi vào trong thùng sẽ đến khu vực chứa các túi lọc bụi (5).
Khi đó, luồng khí chứa các hạt bụi sẽ va đập vào thành ngoài của các túi lọc. Một phần
các hạt bụi nặng sẽ lắng xuống đáy thùng chứa. Còn các hạt bụi nhẹ, mịn sẽ bám vào bề
mặt ngoài các túi lọc. Do áp suất quạt thổi vào thùng lớn, tại đây khí xuyên qua các ống
vải từ ngoài vào trong nên bụi sẽ được giữ lại ở bề mặt ngoài của túi vải, không khí sạch
sau lọc thông qua các lỗ thông khí của vải thoát lên trên và theo đường ống ra ngoài qua
lối ra (7) và ra môi trường không khí xung quanh thông qua lối ra (11).

Hiệu suất xử lý của hệ thống đạt 80-90%. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:
2019/BTNMT, cột B. Mỗi hệ thống xử lý bụi có 01 ống thoát khí sạch. Phần bụi rơi xuống
đáy thùng được thu gom vào bao chứa và định kỳ giao cho đơn vị xử lý chất thải công
nghiệp thông thường.
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Sau một thời gian lọc, lớp bụi bám trên bề mặt các ống lõi lọc dày lên làm giảm năng
suất xử lý, lúc này hệ thống điều khiển tự động PLC sẽ bắt đầu tiến hành quy trình làm sạch
túi lọc.

Hình 3.8: Cấu tạo hệ thống thổi ngược khí nén làm sạch túi lọc.
Khi quá trình làm sạch túi vải bắt đầu thì van (3’) được mở ra. Lúc này khí nén từ

thùng chứa (2’) thổi ngược lại vào trong hệ thống lọc với tốc độ khá lớn, lượng không khí
này bị hút qua lõi lọc theo chiều ngược với chiều đi của không khí trong quá trình ban đầu,
rồi không khí đi vào thùng chứa khí lẫn bụi (2). Nhờ vậy lớp bụi đọng trên bề mặt các túi sẽ
bị bong ra và rơi xuống thùng chứa (2). Kết thúc quá trình thổi ngược, van (3’) sẽ đóng lại.

Đối với hệ thống lọc bụi thô, tại hệ thống lọc bụi túi vải, diễn ra quá trình như sau (Hệ
thống HT02):

Hình 3.9: Sơ đồ nguyên lý xử lý và thu hồi bụi trên dây chuyền sản xuất tã em bé HT 02

Chú thích:

(1’) Ống dẫn khí thổi ngược
(2’) Thùng chứa khí rửa ngược
(3’) Van
(4’) Thiết bị chuẩn vị với áp kế
(5’) Đường ống dẫn khí nén vào
(6’) Hệ thống kiểm soát bộ lọc
(7’) Khớp nối nhựa với kẹp đàn hồi

(1’) (7’) (2’)

(2’)

(1’)

(3’)

(4’)(5’)

(6’)

T
e
m
p
e

T
e
m
p
e



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

CĐT: Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed Trang 48

Không khí chứa bụi khi đi vào trong thùng qua lối (4) sẽ đến thùng chứa trung gian (5).
Tại đây, bụi sẽ chuyển hướng xuống các túi lọc bụi (7). Khi đó, luồng khí chứa các hạt bụi sẽ
va đập vào đáy của các túi lọc chứa bụi (8) dẫn đến việc bụi sẽ tích tụ dần. Còn không khí
sạch sẽ thoát ra ngoài qua thành các túi lọc.

Không khí thông qua các lỗ thông khí của vải thoát ra ngoài các túi lọc trở thành không
khí sạch, được các vách phòng gom (9) bao gom và được dẫn thoát ra ngoài qua lối ra (10).

Bụi tích tụ tại các túi lọc (7) lâu dần sẽ nhiều là làm giảm diện tích thoát. Sẽ định kỳ tháo
các túi (7) và lấy bụi ra khỏi hệ thống thu gom.

Tuy nhiên, thiết bị xử lý bụi HT01 và HT02 được đặt chung trong 01 phòng kín riêng
biệt, khí sạch từ 02 thiết bị này thoát ra môi trường xung quanh thông qua 01 ống thoát
chung.

Tương tự như hệ thống xử lý bụi HT02 thì HT03 và HT04 có cùng nguyên lý xử lý và
thu hồi bụi trên dây chuyền sản xuất tã em bé POP5. 02 thiết bị xử lý này cũng được đặt
chung trong 01 phòng kín riêng biệt, khí sạch từ 02 thiết bị này thoát ra môi trường xung
quanh thông qua 01 ống thoát chung.

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi túi vải

Thông số kỹ thuật của 04 HTXL bụi trên 02 dây chuyền sản xuất tã em bé được trình
bày trong bảng sau:

Bảng 3.3:Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý bụi túi vải trên dây chuyền sản
xuất tã em bé

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng
A Thu gom và xử lý bụi từ dây chuyền sản xuất tã em bé 1 (POP 2)
I. Thu gom và xử lý bụi tinh HT01:

1 Ống dẫn nhánh

− Vật liệu: ống thép sơn chống sét, ống
nhựa gân thép xoắn, ống nhựa PVC,
ống thép mạ kẽm.

− Kích thước: ∅1=90, ∅2=160,
∅3=200, ∅4=250, ∅5=300mm

− Xuất xứ: Trung Quốc

Có 20÷25 ống
- L1= 40÷50m.
- L2= 4÷6m.
- L3= 6÷8m.
- L4= 6÷8m.
- L5= 4÷6m.

2 Ống góp chung

− Vật liệu: thép mạ kẽm, ống thép sơn
chống sét

− Kích thước: ∅450, ∅600mm,
− Xuất xứ: Trung Quốc ,Việt Nam

- L= 20÷25 m
- L= 20÷25 m

3 Quạt hút

− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 75KW
− Lưu lượng: 12.300 ÷ 14.600³/h

01 cái (Hệ thống nghiền
nguyên liệu)

− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 18,5KW
− Lưu lượng: 4.296 ÷ 6.349 ³/h

01 cái (Hệ thống hút
chân không băng tải)

− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 15KW

01 cái cho Hệ thống hút
chân không băng tải
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STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng
− Lưu lượng: 4.296 ÷ 6.349 ³/h 01 cái cho Hệ thống hút

thu gom nguyên liệu rơi
vãi.

4
Thiết bị lọc bụi
bằng túi vải

− Kích thước: dài x rộng x cao:
6025x1846 x 3880mm

− Vật liệu thân máy: thép sơn chống sét
− Lưu lượng lọc tối đa: 35.000m3/h
− Diện tích lọc: 228m2.
− Số lượng túi vải: 275 túi (Dt=

132mm, l=2000mm)
− Vật liệu lọc: sợi tổng hợp(PE500)
− Xuất xứ: Trung Quốc

01 hệ thống

II Thu gom và xử lý bụi thô HT02:

1 Ống dẫn nhánh

− Vật liệu: ống thép sơn chống sét, ống
nhựa gân thép xoắn, ống nhựa PVC,
ống thép mạ kẽm.

− Kích thước: ∅1=90, ∅2=160,
∅3=200, ∅4=250, ∅5=300mm

− Xuất xứ: Trung Quốc

Có 10÷15 ống
- L1= 10÷15m.
- L2= 2÷4m.
- L3= 3÷5m.
- L4= 4÷6m.
- L5= 4÷6m.

2 Ống góp chung

− Vật liệu: thép mạ kẽm, ống thép sơn
chống sét

− Kích thước: ∅700mm
− Xuất xứ: Trung Quốc ,Việt Nam

- L= 40÷45 m

3 Quạt hút

− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 37 KW
− Lưu lượng: 4.296 ÷ 6.349 m3/h/ quạt

02 cái (Hệ thống hút
chân không giữ sản
phẩm)

− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 22KW
− Lưu lượng: 6.032 ÷ 7.185 m3/h

01 cái (Hệ thống hút
chân không băng tải)

− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 18,5KW
− Lưu lượng: 4.296 ÷ 6.349 m3/h

01 cái (Hệ thống hút
chân không băng tải)

4
Thiết bị lọc bụi
bằng túi vải

− Kích thước: dài x rộng x cao: 1750
x1750 x 5600mm

− Vật liệu thân máy: thép sơn chống sét
− Lưu lượng lọc tối đa: 35.000 m3/h
− Diện tích lọc: 62,2 m2.
− Số lượng túi vải: 18 túi (Dt= 500mm,

l=2200mm)
− Vật liệu lọc: sợi tổng hợp
− Xuất xứ: khung làm từ Trung Quốc,

túi lọc gia công tại Việt Nam.

01 hệ thống

III. Ống thoát khí − Vật liệu: thép mạ kẽm. 01 ống (góp chung
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STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng
ra môi trường
xung quanh

− Kích thước: 1400x700 mm
− Chiều cao miệng thoát khí: 6m tính

từ mặt đất
− Xuất xứ: Việt Nam

HT01 và HT02)

B Thu gom và xử lý bụi từ dây chuyền sản xuất tã em bé 2 (POP 5)
I. Thu gom và xử lý bụi tinh HT03:

1 Ống dẫn nhánh

− Vật liệu: ống thép sơn chống sét, ống
nhựa gân thép xoắn, ống thép mạ kẽm.

− Kích thước: ∅1=90, ∅2=350mm
− Xuất xứ: Trung Quốc

Có 12÷15 ống
L1= 20÷26m.
L2= 10÷12m.

2 Ống góp chung
− Vật liệu: thép mạ kẽm.
− Kích thước: ∅1=350
− Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam

- L1= 80÷90 m

3 Quạt hút
− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 75KW
− Lưu lượng: 9.000³/h/ quạt

-02 cái (Hệ thống nghiền
nguyên liệu)
-01 cái (Hút chân không
băng tải)

4
Thiết bị lọc bụi
bằng túi vải

− Kích thước: dài x rộng x cao: 3200
x2000 x 3500mm

− Vật liệu thân máy: thép sơn chống sét
− Lưu lượng lọc tối đa: 35.000 m3/h
− Diện tích lọc: 66m2.
− Số lượng túi vải: 15 túi (Dt= 500mm,

l=2.800mm)
− Vật liệu lọc: sợi tổng hợp (PE500)
− Xuất xứ: khung làm từ Trung Quốc,

túi lọc gia công tại Việt Nam.

01hệ thống

II. Thu gom và xử lý bụi thô HT04:

1 Ống dẫn nhánh

− Vật liệu: ống thép sơn chống sét, ống
nhựa gân thép xoắn, ống thép mạ kẽm.

− Kích thước: ∅1=90, ∅2=150,
∅3=200, ∅4=350mm

− Xuất xứ: Trung Quốc

Có 15÷18 ống
L1= 30÷35m.
L2= 6÷8m.
L3= 6÷8m.
L3= 10÷12m.

2 Ống góp chung

− Vật liệu: thép mạ kẽm.
− Kích thước: ∅1=350mm;

∅2=450mm
− Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam

Có 3
L1= 28÷30m.
L1= 25÷30m.

3 Quạt hút
− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 30 KW

− Lưu lượng: 16.000 m ³/h

-02 cái (Hệ thống hút
chân không)
-01 cái (Hệ chân không
định vị sản phẩm)
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STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng
− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 18,5KW

− Lưu lượng: 4.296 ÷ 6.349m³/h

02 cái (Hệ thống hút
chân không định vị sản
phẩm)

4
Thiết bị lọc bụi
bằng túi vải

− Kích thước: dài x rộng x cao: 3200
x2000 x 3500mm

− Vật liệu thân máy: thép sơn chống sét
− Lưu lượng lọc tối đa: 45.000 m3/h
− Diện tích lọc: 66m2.
− Số lượng túi vải: 15 túi (Dt= 500mm,

l=2.800mm)
− Vật liệu lọc: sợi tổng hợp
− Xuất xứ: khung làm từ Trung Quốc,

túi lọc gia công tại Việt Nam.

01 hệ thống

III.
Ống thoát khí
ra môi trường
xung quanh

− Vật liệu: thép mạ kẽm.
− Kích thước: 1200x550 mm
− Chiều cao miệng thoát khí: 6m tính

từ mặt đất
− Xuất xứ: Việt Nam

01 ống (góp chung
HT03 và HT04)

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed, 10/2022

b) Công trình thu gom và xử lý bụi tại khu vực chuyền sản xuất vải không dệt

Hệ thống thu gom bụi trước khi được xử lý
Theo thông số kỹ thuật do nhà cung cấp dây chuyền sản xuất cho Dự án thì số lượng và

công suất quạt hút cũng chụp hút/ ống hút đã được nhà cung cấp tính toán và lắp đặt đi kèm
với máy tại các công đoạn phát sinh bụi. Vị trí thu gom và số lượng quạt hút được thể hiện
trong sơ đồ sau:

Hình 3.10: Sơ đồ mặt bằng thu gom bụi trên dây chuyền sản xuất vải không dệt
Trên dây chuyền sản xuất vải không dệt bố trí các đường ống và quạt hút thu gom bụi

phát sinh như sau:
T

e
m
p
e
r
a
t

C
h
ú

t
h
í
c
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- Tại công đoạn phối trộn bột giấy bố trí 02 quạt hút công suất 22 kw và miệng hút thu
gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí chính.

- Tại công đoạn phân phối nguyên liệu bố trí 02 quạt hút công suất 7,5kw và 01 quạt
22kw kết hợp các miệng hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn khí chính.

- Ống dẫn nhánh: nối từ quạt hút đến ống dẫn chính

+ Ống ∅76mm dài khoảng 10÷15m.

+ Ống ∅200mm dài khoảng 6÷10m.

- Ống dẫn chính: ống thu gôm từ các ống nhánh đến hệ thống xử lý bụi

+ Ống ∅300mm dài khoảng 85÷100m.

- Bụi phát sinh từ dây chuyền sản xuất vải không dệt được thu gom đưa về 1 hệ thống
xử lý bụi bằng lưới lọc dạng đĩa kết hợp dạng lồng tròn (HT5) đặt tại phòng xử lý riêng.

Tên đơn vị thiết kế và thi công công trình xử lý bụi

 Tên đơn vị: Công ty TNHH công nghệ bảo vệ môi trường DONGRI (HUZHOU)

 Địa chỉ: Số 188 , đường Zhenxi South, Khu CN Yuyue, huyện Đức Khánh, thành
phố Hồ Châu, Trung Quốc.

 Điện thoại: 0086-572-8377-888.

 Fax: 0086-572-8377-880

 Email: dongrikj@163.com

Chức năng, quy mô và công suất của công trình xử lý bụi

 Chức năng: Hệ thống xử lý bụi phát sinh trên chuyền sản xuất vải không dệt

 Quy mô và công suất: 30.000 m³/giờ

 Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,8; Kv=1) – Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

Quy trình công nghệ của công trình xử lý bụi

Công ty sẽ lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý bụi tại chuyền sản xuất vải không dệt
bằng lưới lọc dạng đĩa kết hợp dạng lồng tròn có công nghệ xử lý như sau:

mailto:dongrikj@163.com
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Sơ đồ công nghệ:

Hình 3.11:Sơ đồ công nghệ xử lý bụi trên Dây chuyền sản xuất vải không dệt

Thuyết minh:

Trong quá trình sản xuất, một số công đoạn sẽ phát sinh bụi. Do đó, tại các vị trí phát
sinh bụi sẽ lắp đặt các chụp hút/ ống hút  nhánh để thu gom bụi về đường ống thu gom chính.
Dưới tác dụng của quạt hút được gắn tại mỗi đường ống nhánh, không khí chứa bụi sẽ được
hút vào đường ống chính và đồng thời sẽ đẩy luồng không khí chứa bụi này đi về thiết bị lọc
bụi bằng lưới lọc dạng đĩa kết hợp dạng lồng tròn.

Tại hệ thống lọc bụi diễn ra quá trình như sau:

Bụi thải Bao chứa

Đơn vị thu gom
Khí sạch đạt QCVN
19:2009/BTNMT, cột B

Không khí xung quanh

Bụi phát sinh trên dây chuyền
sản xuất vải không dệt

Ống thoát khí

Chụp hút/ống hút thu gom
bụi ống nhánh

Quạt hút

Hệ thống thu bụi ống chính

Thiết bị lọc bụi lưới lọc dạng
đĩa kết hợp dạng lồng tròn

Khí chứa bụi
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(Hình chiếu đứng)

(Hình chiếu bằng)

Hình 3.12:Sơ đồ nguyên lý thu hồi bụi trên Dây chuyền sản xuất vải không dệt
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Nguyên lý làm việc của thiết bị lọc bụi bằng lưới lọc dạng đĩa kết hợp dạng lồng tròn
như sau:

− Không khí chứa bụi khi đi vào trong thùng thông qua các miệng (01) sẽ đến khu vực
buồng lọc thô (03).

− Tại buồng lọc thô (03):luồng không khí chứa thành phần bụi sẽ va đập vào thành ngoài
của lưới lọc dạng đĩa (04). Lớp bụi thô sẽ bám trên mặt lưới lọc. Đĩa (04) quay quay tròn
mang bụi lần lượt được vòi hút (05) hút tuần hoàn lớp bụi bám trên lưới nhờ lực hút từ
quạt hút (06). Bụi được hút vào quạt (06) đẩy về Cụm thu gom bụi thô theo lối (20), tại
Cụm máy này, bằng phương pháp cyclone, bụi được tích tụ và nhờ motor mang trục vít
(17) đẩy nén bụi ra ngoài. Phần không khí sẽ theo lối (19) hồi ngược lại Hệ thống xử lý
bụi qua miệng (02).

− Do quạt hút bụi thành phần liên tục đẩy không khí chứa bụi vào tạo sự chênh áp suất lớn
và do lưới lọc trên đĩa (04) chỉ lọc và giữ lại thành phần bụi thô, nên thành phần bụi tinh
sẽ theo luồng không khí đi xuyên qua lưới lọc và tràn vào buồng lọc tinh (21).

− Tại buồng lọc tinh (21): luồng không khí mang bụi tinh va đập vào thành lưới lọc dạng
lồng tròn (09). Do độ chênh lệch áp suất giữa trong và ngoài, không khí sẽ xuyên qua
lớp lưới lọc tinh tràn vào buồng chứa (22), lớp bụi tinh được giữ lại trên mặt ngoài của
lưới lọc. Khi lòng tròn (09) xoay, vòi hút (08) sẽ hút tuần hoàn lớp bụi bám trên lưới nhờ
lực hút từ quạt hút (07). Bụi được hút vào quạt (07) đẩy về Cụm thu gom bụi tinh theo
lối (12), tại Cụm máy này, bằng phương pháp cyclone, bụi được tích tụ và nhờ motor
mang trục vít (15) đẩy nén bụi ra ngoài. Phần không khí sẽ theo lối (13) hồi ngược lại Hệ
thống xử lý bụi qua miệng (02).

− Luồng không khí sạch sau khi vào buồng (21).Tại đây, không khí sạch đạt QCVN
19:2009/BTNMT, sẽ được thoát ra môi trường bên ngoài thông qua miệng gió (23) và
đường ống thoát khí ra môi trường không khí xung quanh.

Hiệu suất xử lý của hệ thống đạt 80-90%. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:
2019/BTNMT, cột B. Hệ thống xử lý bụi có 01 ống thoát khí thải. Phần bụi rơi xuống đáy
thùng được thu gom vào bao chứa và định kỳ giao cho đơn vị xử lý chất thải công nghiệp
thông thường.

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý

Thông số kỹ thuật HTXL bụi của dây chuyền sản xuất vải không dệt như sau:

Bảng 3.4:Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi của dây chuyền sản xuất vải không dệt

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng

1 Ống dẫn nhánh

− Vật liệu: ống thép sơn chống sét, ống nhựa
gân thép xoắn, ống thép mạ kẽm.

− Kích thước: ∅1=76, ∅2=200
− Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam

Có 10÷15 ống
L1= 10÷15m.
L2= 6÷10m.

2 Ống góp chung
− Vật liệu: thép mạ kẽm, ống thép sơn chống

sét
− Kích thước: ∅1=300

L1= 85÷100 m
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STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng
− Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam

3 Quạt hút

− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 22KW
− Lưu lượng: 6.032 ÷ 7.185 m3/h/ quạt

03 cái (Hệ thống
phối trộn nguyên
liệu)

− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 7,5 KW

− Lưu lượng: 3.130 ÷ 3.685 m3/h/ quạt

02 cái (Hệ thống
phân phối nguyên
liệu)

4 Thiết bị lọc bụi

− Kích thước: dài x rộng x cao = 5200mm
x2200mm x 2420mm

− Lưu lượng lọc tối đa: 30.000 m3/h

− Công suất điện vận hành: 13,55 kw

− Vật liệu thân máy: thép sơn chống sét
− Diện tích lưới lọc: 28,64 m2

+Lưới lọc thô: 3,14 m2

+Lưới lọc tinh: 25,5 m2

− Vật liệu lọc: sợi tổng hợp
− Xuất xứ: Trung Quốc

01 hệ thống

5 Ống thải

− Vật liệu: thép mạ kẽm.
− Kích thước: ∅700mm
− Chiều cao miệng thoát khí: 6m tính từ mặt

đất
− Xuất xứ: Việt Nam

01 ống

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed, 10/2022
c) Công trình thu gom và xử lý bụi tại khu vực chuyền sản xuất lõi thấm hút

Hệ thống thu gom bụi trước khi được xử lý
Tương tự như trên, theo thông số kỹ thuật do nhà cung cấp dây chuyền sản xuất cho Dự

án thì số lượng và công suất quạt hút cũng chụp hút/ ống hút đã được nhà cung cấp tính toán
và lắp đặt đi kèm với máy tại các công đoạn phát sinh bụi. Vị trí thu gom và số lượng quạt
hút được thể hiện trong sơ đồ sau:

Hình 3.13:Sơ đồ mặt bằng thu gom bụi trên dây chuyền sản xuất lõi thấm hút
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Trên dây chuyền sản xuất lõi thấm hút bố trí các đường ống và quạt hút thu gom bụi phát
sinh như sau:

- Tại công đoạn phun trải nguyên liệu lần 01 bố trí 02 quạt hút công suất 37kw và 45kw
kết hợp các miệng hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn đến quạt hút.

- Tại công đoạn cung cấp hạt thấm hútbố trí 02 quạt hút công suất 22kw và 02 quạt hút
công suất 37kw kết hợp các miệng hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn đến quạt
hút.

- Tại công đoạn phun trải nguyên liệu lần 02 bố trí 02 quạt hút công suất 37kw và 45kw
kết hợp các miệng hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dẫn đến quạt hút.

- Tại công đoạn cắt xẻ thành phẩm bố trí 01 quạt hút công suất 18,5kw kết hợp các
miệng hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dài 12÷15m  dẫn đến quạt hút.

- Tại công đoạn ghép viền cạnh bên bố trí 01 quạt hút công suất 37 kw kết hợp các
miệng hút thu gom bụi phát sinh vào đường ống dài 12÷15m dẫn đến quạt hút.

- Ống dẫn nhánh: nối từ quạt hút đến ống dẫn chính

+ Ống ∅400mm dài khoảng 10÷15m.

+ Ống ∅500mm dài khoảng 25÷30m.

+ Ống ∅600mm dài khoảng 10÷15m.

- Ống dẫn chính: ống thu gom từ các ống nhánh đến hệ thống xử lý bụi

+ Ống ∅500mm dài khoảng 8÷10m.

+ Ống ∅800mm dài khoảng 20÷25m.

+ Ống ∅1000mm dài khoảng 30÷35m.

- Bụi phát sinh từ dây chuyền sản xuất lõi thấm hút được thu gom đưa về 1 hệ thống xử
lý bụi bằng phương pháp lưới lọc dạng đĩa kết hợp dạng lồng tròn (HT6) đặt tại phòng xử lý
riêng.

Tên đơn vị thiết kế và thi công công trình xử lý bụi
 Tên đơn vị: Công ty TNHH công nghệ bảo vệ môi trường DONGRI (HUZHOU)

 Địa chỉ: Số 188 , đường Zhenxi South, Khu CN Yuyue, huyện Đức Khánh, thành
phố Hồ Châu, Trung Quốc.

 Điện thoại: 0086-572-8377-888.

 Fax: 0086-572-8377-880

 Email: dongrikj@163.com

Chức năng, quy mô và công suất của công trình xử lý bụi
 Chức năng: Hệ thống xử lý bụi phát sinh trên chuyền sản xuất lõi thấm hút

 Quy mô và công suất: 90.000 m³/giờ/hệ thống

mailto:dongrikj@163.com
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 Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,8; Kv=1) – Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

Quy trình công nghệ của công trình xử lý bụi
Dây chuyền sản xuất lõi thấm hút của Dự án cũng tự động và khép kín nên những công

đoạn phát sinh bụi đều được lắp đặt các chụp hút/ ống hút tại vị trí phát sinh. Trên dây
chuyền sản xuất mỗi vị trí đặt chụp hút sẽ đi kèm quạt hút theo hệ thống máy để luân chuyển
không khí chứa bụi đến ống thu chính và đưa về hệ thống xử lý bụi. Tuy nhiên, đối với dây
chuyền sản xuất lõi thấm hút thì hệ thống xử lý bụi được đi kèm đồng bộ với dây chuyền sản
xuất của Dự án.

Thiết bị xử lý bụi này sẽ thu gom và xử lý bụi phát sinh từ dây chuyền bằng phương
pháp lưới lọc dạng đĩa kết hợp dạng lồng tròn. Công nghệ xử lý bụi như sau:

Sơ đồ công nghệ:

Hình 3.14:Sơ đồ công nghệ xử lý bụi trên Dây chuyền sản xuất lõi thấm hút

Thuyết minh:

Trong quá trình sản xuất, một số công đoạn sẽ phát sinh bụi như nghiền giấy và phối
trộn nguyên liệu; phun trải nguyên liệu; cắt xẻ… Do đó, tại các vị trí phát sinh bụi sẽ lắp đặt
các chụp hút/ ống hút  nhánh để thu gom bụi về đường ống thu gom chính. Dưới tác dụng
của quạt hút được gắn tại mỗi đường ống nhánh, không khí chứa bụi sẽ được hút vào đường
ống chính và đồng thời sẽ đẩy luồng không khí chứa bụi này đi về thiết bị lọc bụi bằng lưới
lọc dạng đĩa kết hợp dạng lồng tròn.

Bụi thải Bao chứa

Đơn vị thu gom
Khí sạch đạt QCVN
19:2009/BTNMT, cột B

Không khí xung quanh

Bụi phát sinh tại dây chuyền
sản xuất lõi thấm hút

Ống thoát khí

Chụp hút/ống hút thu gom bụi
ống nhánh

Quạt hút

Hệ thống thu bụi ống chính

Thiết bị lọc bụi lưới lọc dạng đĩa
kết hợp dạng lồng tròn

Khí chứa bụi
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Tại thiết bị xử lý bụi diễn ra quá trình như hình sau:

Hình 3.15: Sơ đồ nguyên lý thu hồi xử lý bụi từ dây chuyền sản xuất lõi thấm hút.

Nguyên lý làm việc của thiết bị lọc bụi bằng lưới lọc dạng đĩa kết hợp dạng lồng tròn như
sau:

− Không khí chứa bụi khi đi vào trong thùng thông qua các miệng (01) sẽ đến khu vực
buồng lọc thô (05).

− Tại buồng lọc thô (05):luồng không khí chứa thành phần bụi sẽ va đập vào thành
ngoài của lưới lọc dạng đĩa (02). Lớp bụi thôsẽ bám trên mặt lưới lọc. Tay quay (02)
quay tròn mang các vòi hút (04) sẽ hút tuần hoàn lớp bụi bám trên lưới nhờ lực hút từ
quạt hút (07). Bụi được hút vào quạt (07) theo phương pháp cyclone, bụi được tích tụ
và nhờ motor mang trục vít (06) đẩy nén bụi ra ngoài. Phần không khí từ quạt (07) lại
được đẩy ngược về buồng lọc thô (05).
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− Do quạt hút bụi thành phần liên tục đẩy không khí chứa bụi vào tạo sự chênh áp suất
lớn và do lưới lọc (02) chỉ lọc và giữ lại thành phần bụi thô, nên thành phần bụi tinh
sẽ theo luồng không khí đi xuyên qua lưới lọc (02) và tràn vào buồng lọc tinh (08).

− Tại buồng lọc tinh (08): luồng không khí mang bụi tinh va đập vào thành các lưới
lọc dạng lồng tròn (11). Do độ chênh lệch áp suất giữa trong và ngoài, không khí sẽ
xuyên qua lớp lưới lọc tinh tràn ra ngoài, lớp bụi tinh được giữ lại trên mặt trong của
lưới lọc. Khi đó, tay quay (09) mang các vòi hút (10) sẽ hút tuần hoàn lớp bụi bám
trên lưới nhờ lực hút từ quạt hút (17). Tay quay (09) vừa quay tròn vừa tịnh tuyến
dọc trục để các vòi hút (10) hút được hết lớp bụi bám trên diện tích mặt lưới.

− Tay quay (02) và (09) chuyển động thông qua motor kéo (14).
− Luồng không khí sạch sau khi thoát ra khỏi buồng lọc tinh (08) sẽ theo các rãnh (13)

tràn vào buồng gom (15). Tại đây, không khí sạch đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột
B sẽ được thoát ra môi trường bên ngoài thông qua miệng gió (16) và đường ống
thoát khí ra môi trường không khí xung quanh

− Phần bụi tinh sẽ được quạt (17 = B7) đẩy đến hệ thống ống cyclone (B10), tại đây,
bụi tinh được lắng đọng và được đùn ép ra ngoài nhờ motor mang trục vít (B9). Bụi
thoát ra ngoài qua miệng ống (B13).
Thiết bị xử lý bụi có 01 ống thoát khí thải. Phần bụi thô và bụi tinh rơi xuống được

thu gom vào bao chứa và định kỳ giao cho đơn vị xử lý chất thải công nghiệp thông
thường.
Hình ảnh minh hoạ cấu tạo thiết bị xử lý bụi như hình sau:

Hình 3.16:Hình vẽ cấu tạo thiết bị thu hồi xử lý bụi từ dây chuyền sản xuất lõi thấm hút.

Chú thích:

A.Bộ lọc bụi thô (dạng đĩa)

1. Màn lọc dạng đĩa

2. Vòi hút bụi thô

3. Máy đùn ép bụi thô

4.Quạt hút bụi thô

5.Lối bụi thô được đẩy ra

6.Lối vào của không khí chứa bụi

B.Bộ lọc bụi tinh (kiểu lồng tròn)

7.Quạt hút bụi tinh

8.Bộ lọc bụi dạng lồng tròn

9.Máy đùn ép bụi tinh

10.Quạt hút bụi cao áp.

11.Cánh tay hút bụi tinh chứa nhiều
vòi hút.

12.Hướng không khí sạch ra ngoài.

13. Lối bụi tinh được đẩy ra
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Thông số kỹ thuật HTXL bụi của dây chuyền sản xuất lõi thấm hút như sau:
Bảng 3.5:Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi của dây chuyền sản xuất lõi thấm hút

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng
1 Ống dẫn nhánh − Vật liệu: thép mạ kẽm.

− Kích thước: ∅1=400, ∅2=500,
∅3=600mm

− Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam

L1=10÷15m
L2=25÷30m
L3=10÷15m

2 Ống góp chung − Vật liệu: thép mạ kẽm.
− Kích thước: ∅1=500, ∅2=800,

∅3=1100mm
− Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam

L1= 8÷10m.
L2= 20÷25m.
L3=30÷35m

3 Quạt hút − Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 45 KW
− Lưu lượng: 9.000 ÷ 11.860³/h

02 cái - Khu vực phun
trải nguyên liệu

− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 37KW
− Lưu lượng: 7.500÷9.100m³/h

02 cái -Khu vực phun
trải nguyên liệu
02 cái -Khu vực cung
cấp hạt thấm hút
01 cái -Khu vực ghép
viền cạnh bên

− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 22KW
− Lưu lượng: 6.500÷7.100m³/h

02 cái -Khu vực cung
cấp hạt thấm hút

− Điện áp: 380V/50Hz
− Công suất: 18,5 KW
− Lưu lượng: 3.500÷5.000m³/h

01 cái Khu vực cắt xẻ
thành phẩm

4 Thiết bị lọc bụi − Kích thước: dài x rộng x cao =
5790mm x3900mm x 6260mm

− Lưu lượng lọc tối đa: 90.000 m3/h
− Công suất điện vận hành: 13,55 kw
− Vật liệu thân máy: thép sơn chống sét
− Diện tíchlưới lọc: 188 m2

+Lưới lọc thô: 19,63 m2

+Lưới lọc tinh: 168,4 m2

− Vật liệu lọc: sợi tổng hợp
− Xuất xứ: Trung Quốc

01 hệ thống

5 Ống thải − Số lượng: 1 đường ống (dài khoảng
4m)

− Vật liệu: thép mạ kẽm.
− Kích thước: 1500x700 mm
− Chiều cao miệng thoát khí: 6,5m tính

từ mặt đất
− Xuất xứ: Việt Nam

01 ống

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ xanh Chaomed, 10/2022
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d) Biện pháp xử lý bụi, khí thải khác

d1.  Biện pháp giảm thiểu mùi nhựa

Công ty thực hiện các biện pháp để hạn chế tối đa khả năng gây ra ô nhiễm không khí
tại các khu vực sản xuất và nhằm bảo vệ sức khỏe của công nhân, cụ thể như sau:

- Hệ thống máy gia nhiệt tạo liên kết sợi nhựa của dây chuyền sản xuất vải không dệt
và lõi thấm hút hiện đại và khép kín.  Không khí nóng luân chuyển đưa nhiệt đến hệ
thống máy gia nhiệt bằng quạt lưu lượng gió lớn để nguyên liệu được làm nóng đều
và hình thành trong hệ thống máy. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ được trang bị để đạt
được nhiệt độ ổn định liên tục trong hệ thống máy, không khí nóng được thu hồi và
sử dụng tuần hoàn. Bên cạnh đó, hệ thống máy gia nhiệt sử dụng vật liệu cách nhiệt
chất lượng cao (nhôm silicat), có thể cách ly nhiệt độ bên trong và bên ngoài một
cách hiệu quả. Vì vậy sẽ giảm thiểu được mùi hôi phát sinh từ nhựa và không phát
sinh khí thải ra khu vực sản xuất.

- Tại các phân xưởng sản xuất được lắp đặt hệ thống thông gió, nhiệt độ bên trong cân
bằng với nhiệt độ ngoài (bóng râm), nhằm tạo môi trường thông thoáng, không khí
luân chuyển tốt và nhiệt độ luôn đảm bảo ở điều kiện tốt nhất.

- Khu vực làm việc của khối văn phòng cũng được gắn hệ thống điều hoà không khí
trung tâm.

- Phân bố, lắp đặt các dây chuyền sản xuất hợp lý, tăng khả năng tự động hóa và nhằm
hạn chế việc tập trung đông người trong một khoảng không gian hẹp và hạn chế việc
cộng hưởng nhiệt, tiếng ồn.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các loại máy móc, thiết bị sản xuất. Ngoài ra, kiểm
tra các đường ống dẫn khí và nhanh chóng khắc phục khi có sự cố rò rỉ xảy ra.

- Mọi khu vực trong công ty luôn được vệ sinh, lau chùi thường xuyên sạch sẽ để tạo
môi trường làm việc trong lành, không có bụi.

- Nhà xưởng được xây dựng đúng tiêu chuẩn xây dựng cho nhà xưởng công nghiệp.
Trên trần nhà xưởng sử dụng vật liệu cách nhiệt để hạn chế sự hấp thu nhiệt độ từ
bức xạ mặt trời.

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động (khẩu trang, nón
mũ, quần áo bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ,…).

- Trồng cây xanh, thảm cỏ đạt 20% diện tích nhằm vừa tạo cảnh quan cho nhà máy
vừa tạo môi trường không khí mát mẻ, ngăn cản bụi, tiếng ồn, khí thải từ bên ngoài
tác động vào nhà máy.

d2.  Giảm thiểu tác động từ máy phát điện dự phòng

Chủ đầu tư đã lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng 600KVA khi có sự cố mất điện.
Máy phát điện khi sử dụng nhiên liệu là dầu DO (0,05% S) để vận  hành thì nồng độ các
chất ô nhiễm vẫn đạt quy chuẩn cho phép. Tác động chủ yếu từ nguồn này là do tiếng ồn.
Bên cạnh đó, đây là nguồn thải gián đoạn chỉ phát sinh trong trường hợp mất điện nên
mức độ phát thải không thường xuyên. Tuy nhiên, để hạn chế những tác động của khí
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thải và tiếng ồn đến chất lượng môi trường làm việc cũng như môi trường xung quanh thì
chủ đầu tư thực hiện các biện pháp cụ thể như sau:

− Lắp đặt ống khói nhằm nhanh chóng khuyếch tán lượng khí thải vào môi trường
xung quanh.

− Ngoài ra, máy phát điện được bố trí trong phòng kín cách âm, có lớp đế cao su dày,
trang bị các họng tiêu âm nhằm tiêu, cách biệt hoàn toàn với khu vực văn phòng và
khu vực sản xuất để hạn chế tiếng ồn.

− Thường xuyên kiểm tra lượng dầu bôi trơn và dầu trong máy, bảo trì định kỳ không
để máy phát điện hoạt động quá tải.

3. Các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

Quy trình thu gom, xử lý chất thải được trình bày trong hình dưới đây:

a) Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt
Biện pháp thu gom, phân loại và lưu trữ:

- Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải phân
loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Do đó, chất thải rắn sinh hoạt sẽ được công ty
phân loại ngay tại nguồn phát sinh nhằm tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá
trình xử lý, giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường. Điều đó có
thể thực hiện được bằng cách: trong từng khu vực sản xuất đều được trang bị các

Khu lưu giữ CTR sinh hoạt

Chủ nguồn thải

Chất thải
còn lại

Chất thải nguy hại

Ký hợp đồng
thu gom CTNH

Đơn vị thu gom
chất thải rắn sinh hoạt

Đơn vị thu gom
CTNH

Chất thải có khả
năng tái sử

dụng, tái chế

Ký hợp đồng thu
gom CTRSH

Khu lưu giữ CTNH

Chất thải rắn sinh hoạt CTR công nghiệp
thông thường

Khu lưu giữ CTR công
nghiệp thông thường

Đơn vị thu gom CTR công
nghiệp thông thường

Ký hợp đồng thu
gom CTRCNTT

Hình 3.17: Quy trình lưu trữ và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại của công ty.
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thùng đựng chất thải rắn bằng vật liệu bền có nắp đậy, được sơn màu khác nhau và
trên thân thùng có ghi chú từng loại chất thải được chứa trong mỗi thùng.

- Chất thải rắn sinh hoạt được chứa trong các bao bì có màu theo quy định để tiện thu
gom: sử dụng bao bì có các màu sáng như màu trắng đối với chất thải hữu cơ dễ phân
hủy, các loại chất thải còn lại sử dụng bao nilon khác màu với chất thải hữu cơ. Chất
thải sau khi thu gom sẽ được lưu trữ cẩn thận trong các thùng chứa riêng biệt khác
màu có dán nhãn tại khu vực nhà kho lưu trữ chất thải sinh hoạt, cụ thể:

+ Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao
su, ni lông, thủy tinh). Đối với chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng: công ty
sử dụng thùng nhựa dung tích 240l màu xanh, trên thân thùng được gắn nhãn
chất thải (đề - can) có chữ “CHẤT THẢI TÁI CHẾ” ở hai bên thành thùng. Chữ
màu vàng có chiều cao 15cm.

+ Nhóm chất thải còn lại: chất thải hữu cơ dễ phân hủy, bao nilon, chai lọ thực
phẩm... Công ty sử dụng thùng nhựa dung tích 240l màu xám, trên thân thùng
được gắn nhãn chất thải có chữ “CHẤT THẢI CÒN LẠI” ở hai bên thành thùng.
Chữ màu vàng có chiều cao 15cm.

- Chất thải sinh hoạt được chứa trong thùng nhựa có nắp đậy kín (các thùng chứa được
lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom) mỗi thùng đều có nhãn và các hình ảnh
minh họa, hướng dẫn đổ rác và được bố trí rải rác tại các nơi phát sinh như: nhà vệ
sinh, văn phòng, nhà xưởng…. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ thu gom và tập kết
về khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt với diện tích 24 m2. Kho chứa chất thải rắn sinh
hoạt có kết cấu nền xi măng, tường cao 3,3 m, mái tôn.

Biện pháp xử lý:

- Chất thải sinh hoạt được thu gom tập trung lưu trữ trong thùng chứa 240 lít có nắp
đậy được đặt tại khu vực lưu trữ chất thải sinh hoạt của công ty để từ đây chuyển
giao cho Đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tần suất 01
ngày/lần.

- Công ty sẽ ký Hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt với đơn vị có chức năng thu
gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Thông tư số
02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

b) Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường
Biện pháp thu gom, phân loại và lưu trữ:

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án được Công ty quản lý
theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 02/2022/TT –
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Các biện pháp quản lý và giảm thiểu tác động
từ chất thải rắn công nghiệp thông thường như sau:

- Tại mỗi khu vực sản xuất như khu vực xé liệu, khu vực đóng gói…công ty đều đặt
các thùng chứa tạm để thu gom chất thải công nghiệp thông thường phát sinh ở mỗi
khu vực.
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- Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom theo từng loại, sau đó chứa
trong khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Sau mỗi ca làm việc công nhân vệ sinh sẽ mang các thùng chứa này đến khu lưu giữ
chất thải rắn công nghiệp thông thường được bố trí trong khu nhà xưởng sản xuất A2
với diện tích 77 m2.

- Khu vực lưu trữ chất thải có tường bằng gạch, nền được tráng xi măng đảm bảo
chống thấm, bên trong được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy.Có cao độ nền
đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải được thiết kế để
tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

Biện pháp xử lý:
- Đối với các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường (phế liệu) như nylon, thùng

carton…: Công ty sẽ ký kết hợp đồng thu mua phế liệu với Đơn vị có chức năng với
tần suất thu gom 1-2 tuần/lần.

- Đối với các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường khác như sợi nhựa vụn, sản
phẩm lỗi…: Công ty sẽ ký kết hợp đồng thu mua với Đơn vị có chức năng với tần
suất thu gom 1-2 tuần/lần.
Bảng 3.6:Danh mục chất thải rắn công nghiệp thông thường tại dự án

Stt Thành phần chất thải Số lượng
(tấn/năm)

1 Sản phẩm vải không dệt lỗi, sợi nhựa vụn, sợi nhựa hỏng, … 258,72

2 Sản phẩm lõi thấm hút lỗi 764,4

3 Sản phẩm tã lỗi, giấy vụn, vải không dệt vụn,… 470,4

4 Bao bì nylon, thùng carton, giấy phế liệu các loại 60

5 Bụi giấy và bụi bông thải từ các HTXL bụi (*) 30,48

6 Bóng đèn Led hư hỏng thải 0,22

TỔNG CỘNG 1.584,22

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed, 10/2022

Ghi chú:

(*) Do số lượng HTXL bụi thay đổi tăng hơn so với ĐTM đã duyệt nên khối lượng bụi giấy
và bụi bông phát sinh từ HTXL bụi tăng. Do đó, Báo cáo đề xuất tính toán lượng chất thải
công nghiệp thông thường cho phù hợp.

Theo kinh nghiệm sản xuất của Chủ đầu tư từ nhà máy đang hoạt động ở Củ Chi, ước tính
lượng bụi thu gom từ các HTXL bụi bằng 2% lượng hao hụt, phế phẩm của mỗi sản phẩm.
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4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
Bảng 3.7:Danh mục chất thải nguy hại tại dự án

Stt Thành phần chất thải Mã CTNH
Trạng thái Khối lượng ước

tính (kg/năm)
1 Bao bì cứng thải bằng kim loại (KS) 18 01 02 Rắn 48

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa (KS) 18 01 03 Rắn 96

3 Bao bì mềm thải (KS) 18 01 01 Rắn 24

4

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật
liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ
lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần
nguy hại (KS)

18 02 01

Rắn

24

5
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp
thải 17 02 03

Lỏng
500

6
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh
hoạt tính thải 16 01 06

Rắn
60

7 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn 6

TỔNG CỘNG 758

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed, 10/2022

Ghi chú:(KS) là chất thải công nghiệp phải kiểm soát, cần áp dụng ngưỡng chất thải
nguy hại theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại
để phân định là chất thải nguy hại hay chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy
định của Thông tư số 02/2022/TT – BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Công tác thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại:

+ Bố trí kho chứa chất thải nguy hại: Công ty thực hiện phân khu riêng biệt từng loại
CTNH và có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:

 Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTNH.

 Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra.

 Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 – 2009.

 Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản.

+ Kết cấu công trình kho chứa chất thải nguy hại: Diện tích 24 m², mặt sàn là nền bê
tông không bị thẩm thấu và tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có
mái che kiên cố bằng tôn để che kín nắng, mưa. Bên trong khu vực lưu trữ được
đặt các thùng lưu chứa phù hợp với từng loại chất thải và được dán nhãn, gắn bảng
cảnh báo với đầy đủ các thông tin theo quy định.

+ Bố trí thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại:Sử dụng thiết bị lưu chứa chất thải nguy
hại có nắp đậy kín, đảm bảo điều kiện kín, khít đối với các thiết bị lưu chứa chất
thải nguy hại ở dạng lỏng.
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+ Phương án thu gom chất thải nguy hại trong trường hợp bị tràn đổ:

 Lập tức sử dụng các phương tiện ứng phó phù hợp như cát, giẻ lau,… để cô
lập nguồn ô nhiễm tránh sự cố tràn đổ lan ra diện rộng.

 Sau khi đã khoanh vùng, cô lập nguồn ô nhiễm thì sử dụng cát phủ lên bề mặt
khu vực đã khoanh vùng để cát hấp thụ chất thải dạng lỏng.

 Sử dụng xẻng chuyên dụng để tiến hành thu gom lượng cát đã hấp thụ chất
thải nguy hại dạng lỏng và cho vào thùng chứa chất thải nguy hại chuyên
dụng.

 Đậy kín và niêm phong thùng chứa chất thải rồi bàn giao cho đơn vị có chức
năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

 Tiến hành làm sạch lại khu vực nền kho bị tràn đổ chất thải nguy hại bằng hóa
chất làm sạch chuyên dụng.

- Công tác quản lý chất thải nguy hại:

+ Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năngđể thu gom, vận chuyển và xử lý
chất thải nguy hại theo đúng quy định. Tần suất thu gom 3-6 tháng/lần.

+ Sử dụng chứng từ bàn giao chất thải nguy hại trong mỗi lần thực hiện chuyển giao
chất thải nguy hại theo phụ lục hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT
ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

+ Lưu trữ với thời hạn 05 năm tất cả các chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại đã
sử dụng và báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại định kỳ hằng năm kèm
theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm của dự án.

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

a) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong hoạt động sản xuất

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn trong quá trình sản xuất, Công ty áp dụng các
biện pháp như sau:

- Áp dụng các biện pháp quy hoạch, xây dựng chống tiếng ồn; bố trí khoảng cách,
trồng cây xanh theo hướng gió thịnh hành.

- Tuân thủ các quy định bảo dưỡng định kỳ thiết bị máy móc, thiết bị sản xuất.

- Cách ly, bao kín các nguồn ồn bằng vật liệu kết cấu hút âm, cách âm phù hợp.

- Quy định tốc độ xe máy, xe tải chở nguyên liệu và hàng hóa ra vào dự án không vượt
quá 20 km/h.

- Các phương tiện vận chuyển thường xuyên được bảo dưỡng, kiểm tra độ mòn chi tiết
thường kỳ, cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng để giảm thiểu tiếng ồn.

- Trang bị bảo hộ lao động (nút tai chống ồn, bịt tai) cho công nhân làm việc tại các
khu vực có độ ồn cao.
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- Không phân công hoặc tuyển dụng người lao động có tiền sử mắc bệnh suy nhược
thần kinh, tổn thương thính giác hoặc bệnh tim mạch làm việc tại các khu vực có độ
ồn cao.

- Thực hiện đo kiểm môi trường lao động định kỳ hằng năm theo quy định của Nghị
định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Thực hiện thăm, khám bệnh phát hiện bệnh điếc nghề nghiệp định kỳ, tối thiểu 1
lần/năm.

- Giảm thời gian làm việc tiếp xúc với tiếng ồn, trong ca làm việc cần bố trí khoảng
nghỉ phù hợp ở khu vực yên tĩnh.

- Chủ dự án cam kết tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT.

b) Biện pháp giảm thiểu độ rung trong hoạt động sản xuất

Để giảm thiểu tác động của độ rung trong quá trình sản xuất, Công ty áp dụng các
biện pháp như sau:

- Định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị, dụng cụ và phương tiện làm việc để giảm độ rung.

- Thay đổi tính đàn hồi và khối lượng của các bộ phận máy móc sản xuất để thay đổi
tần số dao động riêng của chúng tránh cộng hưởng.

- Bọc lót các bề mặt thiết bị chịu rung dao động bằng các vật liệu hút hoặc giảm rung
động có ma sát lớn như cao su, vòng phớt,…

- Sử dụng bộ giảm chấn bằng lò xo hoặc cao su để cách ly rung động.

- Sử dụng các thiết bị phòng hộ cá nhân như giày chống rung có đế bằng cao su hay
găng tay đặc biệt có lớp lót dày bằng cao su tại lòng bàn tay khi làm việc với máy
móc có độ rung lớn.

- Thực hiện đo kiểm môi trường lao động định kỳ hằng năm theo quy định của Nghị
định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Thực hiện thăm, khám bệnh rung nghề nghiệp cho người lao động thường xuyên làm
việc với các loại máy móc có độ rung cao. Thời gian thăm khám tối thiểu là 24
tháng/lần.

- Chủ dự án cam kết độ rung đạt QCVN 27:2010/BTNMT.



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

CĐT: Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed Trang 69

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử
nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

 Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước:

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn
đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

Đối với bể tự hoại:

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các
sự cố có thể xảy ra như:

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát
được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây
nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi
cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.

Đối với HTXL bụi, khí thải:

Biện pháp phòng ngừa

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ để có biện pháp khắc
phục kịp thời nhằm đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra ngoài môi
trường.

- Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với một số các bộ phận dễ hư hỏng như:
Quạt hút, bơm …

- Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn.

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn.

- Những người vận hành các công trình xử lý được đào tạo các kiến thức về:

+ Nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý.

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản,
hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

Ứng cứu sự cố

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp gặp sự cố phải lập tức báo cáo cấp
trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc
phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để phối hợp với đơn vị chuyên môn
để khắc phục.

- Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố không vận hành được HTXL, dự án sẽ dừng hoạt động
tại các công đoạn liên quan đến HTXL nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường
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trong quá trình sản xuất. Sau khi sự cố được khắc phục và bảo đảm hiệu quả xử lý, dự án
mới đưa các công đoạn đó vào hoạt động trở lại.

Một số biện pháp khắc phục sự cố trong quá trình vận hành HTXLbụi, khí thải như sau:

Bảng 3.8:Phương hướng khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải

Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc
phục

Quạt hút

Máy không hoạt động
nhưng nóng

Nguồn điện mất pha
đưa vào motor

Kiểm tra khắc
phục nguồn điện

Máy làm việc nhưng có
tiếng kêu gầm

Máy bị ngược chiều
quay; bị bám dính
bụi vào cánh quạt

Kiểm tra khắc
phục; Trang bị
quạt dự phòng

Hệ thống lọc bụi
túi vải

Hoạt động không hiệu quả Lớp bụi dày bám
trên mặt túi vải

Hoàn nguyên khả
năng lọc; kiểm tra
hệ thống van giũ
xã

Thiết bị lọc bụi
lưới lọc

Hoạt động không hiệu quả Lớp bụi dày bám
trên mặt lưới lọc

Thay lưới lọc

Biện pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố từ hệ thống xử lý nước thải:

Phương án phòng ngừa

- Hệ thống xử lý nước thải quá tải, không xử lý hết lượng nước thải phát sinh. Do đó,
chủ đầu tư đã tính toán và thiết kế ứng với trường hợp lưu lượng nước thải cao nhất.

- Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước thải phải
có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào hệ thống xử lý nước thải.

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của
các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Các máy móc, thiết bị của hệ thống được đầu tư tiên tiến đảm bảo chất lượng. Các
máy móc, thiết bị (như: bơm, đĩa thổi khí,…) đều có dự phòng đề phòng trường hợp
hư hỏng cần sửa chữa.

- Phòng ngừa sự cố người ngã vào bể, ngạt khí, tai nạn lao động;

- Không cho người lạ, không phận sự đến khu vực xử lý nước thải;

- Bể xử lý thiết kế kín, có nắp đậy;

- Các bể ngầm, hố ga có hệ thống thu khí hoặc ống thông hơi đảm bảo thoát được
lượng khí độc hại ra ngoài;

- Khi lắp đặt hệ thống điện, tủ điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và được tiến hành
bởi người có chuyên môn;

- Công nhân vận hành được đào tạo kỹ càng về các vấn đề liên quan đến thiết kế kỹ
thuật trạm xử lý, cách vận hành cũng như các sự cố thường gặp và phương án ứng
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phó với từng trường hợp, hạn chế thấp nhất các sự cố đáng tiếc xảy ra do thiếu hiểu
biết;

Phòng ngừa sự cố quá tải

- Để tránh sự cố quá tải, khi thiết kế, công ty cũng đã tính toán hệ số an toàn cho hệ
thống xử lý (công suất thiết kế cao hơn lưu lượng nước thải tính toán phát sinh), nồng
độ các chất ô nhiễm dùng làm thông số thiết kế cũng ở mức cao.

- Xây dựng bể điều hòa để điều hòa lưu lượng và chất lượng nước thải, tránh trường
hợp giờ cao điểm nước thải nhiều hệ thống xử lý không kịp.

- Hệ thống xây dựng chắc chắn, các thiết trong hệ thống được bảo trì kiểm tra định kỳ
đảm bảo khả năng vận hành tốt.

Ứng cứu sự cố

Sự cố ngã vào bể xử lý và ngạt do khí thải từ hệ thống xử lý:

- Tìm cách nhanh nhất đưa người bị nạn ra khu vực an toàn;

- Hô hấp nhân tạo và sơ cứu tại chỗ;

- Nhanh chóng đưa người bị nạn đến trạm y tế gần nhất;

- Lập báo cáo, tường trình sự cố, rút kinh nghiệm và phổ biến cho nhân viên để phòng
ngừa tái diễn.

Sự cố quá tải:

- Nhanh chóng điều tiết lại lưu lượng xả nước thải trong khả năng cho phép;

- Kết hợp đơn vị chuyên môn cải tạo lại hệ thống nếu cần thiết.

 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất

Biện pháp phòng ngừa

Nhằm ứng phó các sự cố về hóa chất có thể xảy ra như đã nêu ở trên, công ty thực
hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

- Quá trình bốc dỡ hóa chất phải đảm bảo theo các yêu cầu của TCVN 3147:1990
(Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu chung).

- Các loại hóa chất được lưu trữ trong khu vực có dán nhãn tên, vị trí của từng loại
nhằm hạn chế sự xúc tác và nhầm lẫn hóa chất.

- Kiểm tra kỹ các thiết bị dùng để lưu chứa, nghiêm khắc đổi trả hàng khi nhà cung cấp
giao hàng không đảm bảo chất lượng;

- Giám sát chặt chẽ suốt quá trình vận chuyển nhập kho đảm bảo an toàn không đổ vỡ,
rơi vãi.

- Công ty trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động và thiết bị ứng phó sự cố cho
công nhân làm việc trong khu vực này như: ủng cao su, khẩu trang lọc hóa chất, găng
tay, mắt kính, quần áo bảo hộ, cát thấm hút hóa chất, giẻ lau,….



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

CĐT: Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed Trang 72

- Công ty sẽ lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và nộp lên Sở Công
Thương tỉnh Tây Ninh.

Biện pháp ứng phó

Nếu có sự cố rò rỉ hay rơi vãi hóa chất, cháy nổ công ty thực hiện biện pháp ứng phó
sự cố cụ thể như sau:

- Ứng phó sự cố tràn đổ: khi có sự cố tràn đổ, công ty phổ biến cho các công nhân
cùng thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Cô lập khu vực bị tràn đổ

+ Bước 2: Dùng cát, giẻ lau, đồ hốt để thu gom lượng hoá chất đổ vào thùng lưu giữ.
Tất cả chất thải hoá chất, giẻ lau, cát dính hoá chất được lưu trữ trong khu vực
chứa trữ chất thải nguy hại tạm thời để chờ chuyển giao cho đơn vị thu gom và xử
lý chất thải nguy hại theo qui định.

+ Bước 3: Dùng vòi nước để rửa sàn khu vực hoá chất tràn đổ. Lượng nước thải này
sẽ chảy vào rãnh thu gom bao quanh mặt trong nhà kho và tập trung về hố thu
gom. Lượng nước thải này cũng được lưu trữ và chuyển giao như chất thải nguy
hại.

- Ứng phó cháy nổ: phát hiện cháy nổ tại nhà kho, nhân viên nhanh chóng thực hiện
biện pháp ứng phó sau:

+ Ngắt điện kịp thời trong và ngoài khu vực cơ sở.

+ Thông báo cho các doanh nghiệp xung quanh và sơ tán kịp thời con người và vật
dụng có giá trị khác trong vòng bán kính 500m.

+ Thông báo cho cơ quan có chức năng thẩm duyệt PCCC kịp thời hỗ trợ và ngăn
chặn đám cháy lây lan.

+ Công nhân dùng bình chữa cháy trang bị phong tỏa đám cháy và di chuyển hết khả
năng các bình hóa chất bên ngoài cách ly khỏi đám cháy nhằm tránh tình trạng nổ
hóa chất toàn cơ sở.

- Ứng phó các sự cố nghiêm trọng: nếu sự cố được đánh giá nghiêm trọng, ban Giám
đốc chỉ đạo điều động bộ phận xử lý tại chỗ kết hợp với các đơn vị có chức năng bên
ngoài (UBND phường, cơ quan PCCC, các cơ sở y tế…) và các công ty, kho chứa
bên cạnh để có biện pháp hỗ trợ phối hợp xử lý, đồng thời thông báo cho cơ quan
chức năng biết để giám sát, quản lý tránh gây ảnh hưởng đến môi trường.

+ Kế hoạch sơ tán người, tài sản.

• Khi xảy ra sự cố thì lập tức báo động sơ tán những người không phận sự có mặt
tại hiện trường tràn đổ và các khu vực có khả năng chịu tác động kế bên. Sơ tán
ngay những nguồn có thể gây nguy hiểm hoặc là tác nhân gây ra các sự cố tiếp
theo (nguồn lửa, nhiệt, cắt cầu dao điện…).

• Sau khi sơ tán người và tài sản thì cô lập vùng nguy hiểm, cảnh báo cho người
không phận sự không được tập trung tại khu vực sự cố.
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+ Biện pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan
rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân trong vùng.

• Khi xảy ra tràn đổ và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường thì việc đầu tiên
công ty cần làm là tiến hành xác định mức độ ảnh hưởng đến môi trường và sức
khỏe con người, thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan rộng và tác
động của hóa chất.

• Khi sự cố có những ảnh hưởng xấu tới môi trường đã được xác định thì công ty
sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường như thu
hồi triệt để hóa chất tràn đổ, làm sạch mặt bằng và môi trường nơi tràn đổ rò rỉ
hóa chất (trung hòa, pha loãng, hấp thụ…), đền bù thiệt hại về người và môi
trường nếu có… đồng thời thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan
chức năng quản lý nhà nước về môi trường.

+ Những lưu ý khi sự cố xảy ra

• Hệ thống thoát nước mưa của dự án sẽ được bố trí các cửa đóng mở tại vị trí hố
ga trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN nhằm có thể cô lập,
lưu trữ lại tạm thời toàn bộ lượng nước chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
Sau đó, công ty sẽ ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận
chuyển và xử lý chất thải nguy hại đến hút toàn bộ lượng nước chữa cháy này
để xử lý đúng quy định, không xả thải thẳng ra môi trường.

• Thông gió tối đa để giải tán hơi dung môi bảo vệ nhân viên trong khi xử lý tràn
đổ hạn chế tiếp xúc với hoá chất bị đổ.

• Sử dụng dụng cụ và thiết bị không phát ra tia lửa.

 Phòng chống cháy nổ

Để hạn chế các rủi ro xảy ra, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau nhằm quản lý
chặt chẽ việc thực hiện các quy định phòng chống cháy nổ:

- Ban hành quy định, nội quy PCCC và lắp đặt biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ
dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà
máy.

- Có văn bản đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện
phải thiết kế và thẩm duyệt về PCCC.

- Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt bảo đảm an
toàn về PCCC.

- Bố trí lực lượng PCCC được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

- Quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong nhà
máy.

- Lập phương án chữa cháy, thoát nạn và đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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- Trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa
cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của nhà máy, bảo
đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Công an tỉnh Tây Ninh
và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước,
thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định.

- Lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của
Công an tỉnh tỉnh Tây Ninh.

- Nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện,
thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cán bộ, công
nhân, đội phòng cháy và chữa cháy của nhà máy theo các nội dung sau:

+ Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng
đối tượng.

+ Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và
chữa cháy.

+ Phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ
thuật chữa cháy.

+ Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

+ Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy
ngay cho người xung quanh biết, cho một hoặc tất cả các đơn vị sau đây:

+ Đội phòng cháy và chữa cháy của nhà máy.

+ Đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nơi gần nhất.

+ Chính quyền địa phương sở tại hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

- Trang bị các phương tiện PCCC phải đảm bảo các điều sau:

+ Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa
cháy.

+ Phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn
quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.

+ Phương tiện phòng cháy và chữa cháy hoán cải trong nước phải được phép của
cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Tây Ninh có thẩm quyền và
phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của
Công an tỉnh Tây Ninh.

- Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định
an toàn trong vận chuyển.

- Các máy móc thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn và có khoảng cách an toàn cho
công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
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- Trong khu vực có thể gây cháy (khu vực chứa nhiên liệu, hóa chất...), công nhân
không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa...

- Lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra máy bơm nước PCCC, bảo trì đường ống cấp nước chữa
cháy.

- Tổ chức định kỳ thao diễn cứu hỏa với sự cộng tác của cơ quan PCCC chuyên
nghiệp.

- Xây dựng các bước ứng cứu kịp thời khi sự cố cháy nổ xảy ra:

Bước 1: Báo động toàn bộ nhà máy, đồng thời thành viên trong đội PCCC hướng dẫn
sơ tán công nhân viên tại nhà máy theo các hướng thoát hiểm.

Bước 2: Đối với đám cháy nhỏ, tập hợp đội PCCC nội bộ của công ty và sử dụng
những phương tiện phòng cháy chữa cháy trang bị sẵn tại nhà máy để khống chế đám
cháy, tránh tình trạng cháy lan sang khu vực khác.

Bước 3: Gọi điện thoại đến các cơ quan chức năng khi đám cháy xảy ra, tùy theo quy
mô của đám cháy mà thứ tự ưu tiên như sau:

+  Gọi điện thoại đến cơ quan PCCC của KCN.

+ Gọi điện thoại đến cơ quan PCCC theo số điện thoại 114.

+ Gọi đến cơ quan công an (113) nhằm trợ giúp ngăn chặn giao thông, tránh tình
trạng gây ùn tắc giao thông và ngăn ngừa tính hiếu kỳ của người dân.

+ Gọi cấp cứu theo số 115 nếu có tai nạn xảy ra.

+ Gọi điện thoại báo cho lãnh đạo của công ty.

Bước 4: Di tản những tài sản có giá trị mà có thể vận chuyển ra khỏi khu vực của nhà
máy.

 An toàn lao động

Chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng chỗ rò rỉ trên hệ thống đường dẫn khí.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị công nghệ, định lượng chính xác
nguyên vật liệu, nhiên liệu để quá trình diễn ra ở mức độ ổn định cao, giảm bớt lượng
chất thải, ổn định thành phần và tính chất của chất thải tạo điều kiện thuận lợi cho
việc quản lý và xử lý chất thải.

- Có chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người công nhân.

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang, kính…cho công nhân) trong
quá trình làm việc.

- Hướng dẫn cho các công nhân về ứng phó sự cố khi tai nạn xảy ra (như tai nạn về
hóa chất, tai nạn lao động do quá trình làm việc…).
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- Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố
được trang bị và cập nhật như: tủ thuốc, địa chỉ bệnh viện, địa chỉ cứu hỏa…

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, đặc biệt là đối với các công nhân làm việc tại
khu vực chứa hóa chất, nhiên liệu.

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động không ảnh hưởng đến sức khỏe
người công nhân.

- Quan tâm xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao
động đối với con người, thiết bị và tập huấn thường xuyên các phương án phòng
ngừa, xử lý sự cố có thể xảy ra;

- Đồng thời phải có những quy định chế tài cụ thể như trừ thưởng, đình chỉ làm việc
nếu vi phạm hoặc thực hiện chưa nghiêm túc các biện pháp an toàn lao động.

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

Không có.

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt
động xả nước thải vào công trình thủy lợi

Không có.

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường,
phương án bồi hoàn đa dạng sinh học

Không có.

10. Các nội dung thay đổi của dự án đầu tư so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm
định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến mức phải thực hiện
đánh giá tác động môi trường

Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2064/QĐ-UBND
do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp ngày 31/08/2021. Tuy nhiên, có một số điểm đã
thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được duyệt, cụ thể như sau:

Bảng 3.9: Tổng hợp những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã
được duyệt

Stt Hạng mục Nội dung đã được phê
duyệt theo ĐTM

Nội dung sau khi điều
chỉnh (thay đổi)

1

Công trình xây dựng:
Diện tích khu chứa chất
thải công nghiệp thông
thường trong nhà xưởng
A2

- Diện tích khu lưu chứa
chất thải công nghiệp:
80,4m2.

- Diện tích khu lưu chứa chất
thải công nghiệp: 77m2.

2

Nguyên nhiên vật liệu,
hóa chất dùng cho sản
xuất

Chi tiết xem bảng 1.2, Phần
4, Chương I

Khối lượng tổng các thành
phần không thay đổi. Chỉ
thay đổi khối lượng của từng
thành phần. Chi tiết xem
bảng 1.2, Phần 4, Chương I

3 Máy móc thiết bị sản Chi tiết xem bảng 1.7, Phần Chi tiết xem bảng 1.8, Phần
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Stt Hạng mục Nội dung đã được phê
duyệt theo ĐTM

Nội dung sau khi điều
chỉnh (thay đổi)

xuất 5.2, Chương I 5.2, Chương I

3.1

Dây chuyền sản xuất
tã em bé
Công suất sản xuất
không thay đổi

- 01 dây chuyền sản xuất tã
em bé (mới 100%) hoạt
động liên tục 3 ca/ngày.
(Hình 1.5)

- Tương ứng 01 dây chuyền
sản xuất tã em bé có 01
HTXL bụi.

- 02 dây chuyền sản xuất tã
em bé (mới 90%) hoạt động
luân phiên nhau (mỗi dây
chuyền chạy tối đa 2
ca/ngày) (Hình 1.6)
- Tương ứng 01 dây chuyền
sản xuất tã em bé có 02
HTXL bụi.

3.2 Máy phát điện dự
phòng

- 01 máy mới công suất 400
KVA sử dụng nhiên liệu dầu
DO.

- 01 máy mới công suất 600
KVA vẫn sử dụng nhiên liệu
dầu DO.

3.3 Xe nâng
- Xe nâng sử dụng xăng :1
chiếc

- Xe nâng sử dụng điện 3,5
tấn :1 chiếc

3.4 Hệ thống thống gió
nhà xưởng

- Chưa liệt kê - Bổ sung thêm hệ thống
thông giá cho nhà xưởng A1,
A2 và kho B

4 Hệ thống thu gom xử lý bụi

4.1

Hệ thống thu gom xử lý
bụi tại quy trình sản
xuất tã em bé

- 01 hệ thống thu gom và xử
lý bụi bằng túi vải.
Quy trình xử lý:
Không khí chứa bụi 
Miệng hút/ ống hút thu gom
bụi ống nhánh  Quạt hút
 Hệ thống thu bụi ống
chính Hệ thống lọc bụi
túi vải Ống thoát khí (1
ống thoát khí)

- 04 hệ thống thu gom và xử
lý bụi bằng túi vải (02 hệ
thống xử lý bụi bằng túi
vải/01 dây chuyền sản xuất tã
em bé).
Quy trình xử lý không thay
đổi:
Không khí chứa bụi 
Miệng hút/ ống hút thu gom
bụi ống nhánh  Quạt hút
 Hệ thống thu bụi ống
chính Hệ thống lọc bụi túi
vải Ống thoát khí (04 hệ
thống xử lý nhưng góp chung
chỉ có 2 ống thoát khí)

4.2

Hệ thống thu gom xử lý
bụi tại quy trình sản
xuất vải không dệt

- 01 hệ thống thu gom và xử
lý bụi bằng túi vải.
Quy trình xử lý:
Không khí chứa bụi 
Miệng hút/ ống hút thu gom
bụi ống nhánh  Quạt hút
 Hệ thống thu bụi ống
chính  Hệ thống lọc bụi
túi vải Ống thoát khí (1
ống thoát khí)

- 01 hệ thống thu gom và xử
lý bụi bằng phương pháp lưới
lọc dạng đĩa kết hợp dạng
lồng tròn.
Quy trình xử lý:
Không khí chứa bụi 
Miệng hút/ ống hút thu gom
bụi ống nhánh  Quạt hút
 Hệ thống thu bụi ống
chính  Thiết bị lọc bụi
bằng lưới lọc dạng đĩa kết
hợp dạng lồng tròn Ống
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Stt Hạng mục Nội dung đã được phê
duyệt theo ĐTM

Nội dung sau khi điều
chỉnh (thay đổi)
thoát khí (1 ống thoát khí)

4.3

Hệ thống thu gom xử lý
bụi tại quy trình sản
xuất lõi thấm hút.

- 01 hệ thống thu gom và xử
lý bụi bằng phương pháp
lưới lọc dạng đĩa kết hợp
dạng lồng tròn.
Quy trình xử lý:
Không khí chứa bụi 
Miệng hút/ ống hút thu gom
bụi ống nhánh  Quạt hút
 Hệ thống thu bụi ống
chính  Thiết bị lọc bụi
bằng lưới lọc dạng đĩa kết
hợp dạng lồng tròn Ống
thoát khí (2 ống thoát khí)

Không thay đổi Quy trình xử
lý nhưng số lượng ống thoát
khí thay đổi. Có 1 ống thoát
khí ra môi trường xung
quanh.

Nguồn:Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed, 10/2022
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Chương IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

1.1. Nguồn phát sinh nước thải

− Nguồn phát sinh nước thải tại dự án chủ yếu là nước thải thải sinh hoạt của công
nhân viên làm việc tại nhà máy, lưu lượng giai đoạn 1 là 8,6 m3/ngày đêm.

− Phương án xử lý nước thải như sau:
Xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án, công suất 20m³/ngày.đêm
đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải
chung của KCN dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung số 1 của KCN Phước
Đông để tiếp tục xử lý.

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa

Lưu lượng xả nước thải tối đa xin cấp phép: 20 m³/ngày.đêm, tương đương 0,83 m³/giờ.

1.3. Dòng nước thải

Số lượng dòng thải đề nghị cấp phép: 01.

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh khi đi vào Hệ thống xử lý nước thải của dự án thì
sẽ có 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN
Phước Đông được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung số 1 của KCN, công suất
5.000 m³/ngày.đêm để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột Avới Kq=0,9 và
Kf = 0,9 trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là suối Cầu Ngang.

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Các chất ô nhiễm chủ dự án đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm
theo dòng nước thải được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4.1:Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
trong giai đoạn hoạt động dự án

TT Chất ô nhiễm Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của
KCN Phước Đông

1 pH 5,5 - 9

2 BOD5 150

3 COD 250

4 TSS 150

5 Dầu mỡ 10

6 Amoni 10

7 Tổng Nitơ 40

8 Tổng Photpho 6

9 Coliform 5.000
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1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải

- Vị trí xả thải:

+ Xả thải vào 01 hố ga tiếp nhận nước thải KCN Phước Đông (đấu nối vào hố ga C9
trên đường N8 của KCN).

+ Vị trí tọa độ điểm đấu nối hố ga KCN (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030'

múi chiếu 30): X:Y= 1236281,54: 593683,29

+ Vị trí tọa độ hố ga kiểm tra(theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030' múi chiếu
30): X:Y= 1236281,54: 593683,29

- Phương thức xả thải: Tự chảy, nước thải từ dự án tự chảy ra hố ga tiếp nhận nước
thải của KCN Phước Đông.

- Chế độ xả thải: Liên tục (24 giờ/ngày).

- Công trình xử lý nước thải ngoài phạm vi dự án: Trạm XLNT tập trung (Trạm số 1)
của KCN Phước Đông,công suất thiết kế: 5.000 m³/ngày.đêm tiếp tục xử lý đạt
QCVN 40:2011/BTNMT, cột Avới Kq=0,9 và Kf = 0,9 trước khi thải ra nguồn tiếp
nhận là suối Cầu Ngang.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với không khí chứa bụi

2.1. Nguồn phát sinh bụi

− Các nguồn phát sinh bụi tại dự án và lưu lượng không khí chứa bụi phát sinh chi tiết
như sau:

+ Nguồn số 01: gồm 2 hệ thống HT01 và HT02 phát thải ra môi trường qua 01 ống
thoát khí với tổng lưu lượng 70.000 m³/giờ. Cụ thể:

• Từ hoạt động của hệ thống xử lý bụi của chuyền sản xuất tã em bé 1 (POP2)
(HT01), lưu lượng 35.000 m³/giờ;

• Từ hoạt động của hệ thống xử lý bụi của chuyền sản xuất tã em bé 1 (POP2)
(HT02), lưu lượng 35.000 m³/giờ;

+ Nguồn số 02: gồm 2 hệ thống HT03 và HT04 phát thải ra môi trường qua 01 ống
thoát khí với tổng lưu lượng 80.000 m³/giờ. Cụ thể:

• Từ hoạt động của hệ thống xử lý bụi của chuyền sản xuất tã em bé 2 (POP5)
(HT03), lưu lượng 35.000 m³/giờ;

• Từ hoạt động của hệ thống xử lý bụi của chuyền sản xuất tã em bé 2(POP5)
(HT04), lưu lượng 45.000 m³/giờ;

+ Nguồn số 03: Từ hoạt động của hệ thống xử lý bụi của chuyền sản xuất vải
không dệt (HT05), lưu lượng 30.000 m³/giờ;

+ Nguồn số 04: Từ hoạt động của hệ thống xử lý bụi của chuyền sản xuất lõi thấm
hút (HT06), lưu lượng 90.000 m³/giờ;
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2.2. Lưu lượng xả khí chứa bụi tối đa

− Lưu lượng xả không khí chứa bụi tối đa xin cấp phép: 270.000 m³/giờ.

2.3. Dòng khí chứa bụi

− Số lượng dòng không khí chứa bụi đề nghị cấp phép là 04 dòng không khí chứa bụi
thoát ra môi trường tại 04 ống thoát khí sau 06 hệ thống xử lý bụi từ quá trình sản
xuất. Các dòng không khí chứa bụi xả ra môi trường được xử lý đạt QCVN
19:2009/BTNMT, cột B với Kp=0,8 và Kv=1.

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng không khí
chứa bụi

Các chất ô nhiễm chủ dự án đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm
theo dòng không khí chứa bụi được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4.2:Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng không
khí chứa bụi sau HTXL bụi

TT Chất ô nhiễm
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B

(Kp=0,8 và Kv=1)

1 Lưu lượng P >100.000

2 Bụi 160

2.5. Vị trí, phương thức xả không khí chứa bụi

− Dự án có 04 vị trí xả không khí chứa bụi sau khi đã xử lý đạt QCVN
19:2009/BTNMT, cột B với Kp=0,8 và Kv=1.Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ tọa độ
VN2000, kinh tuyến 105030' múi chiếu 30) cụ thể:

+ Vị trí 01: Tại ống thoát khí chung sau HTXL bụi HT01 và HT02. Tọa độ vị trí xả
khí thải như sau: X = 1236171,54; Y = 593782,38.

+ Vị trí 02: Tại ống thoát khí chung sau HTXL bụi HT03 và HT04. Tọa độ vị trí xả
khí thải như sau: X = 1236171,38; Y = 593782,15.

+ Vị trí 03: Tại ống thoát khí sau HTXL bụi HT05. Tọa độ vị trí xả khí thải như
sau: X = 1236170,34; Y = 593782,29.

+ Vị trí 04: Tại ống thoát khí sau HTXL bụi HT06. Tọa độ vị trí xả khí thải như
sau: X = 1236214,32; Y = 593687,56.

− Phương thức xả không khí chứa bụi: Tự thoát.

− Chế độ xả không khí chứa bụi: Liên tục 24 giờ/ngày.

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

− Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính

− Nguồn phát sinh chính là từ các máy móc thiết bị gồm:
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Bảng 4.3: Danh mục nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại dự án xin được cấp phép

TT Tên máy móc, thiết bị
Công suất Số lượng

(cái/ hệ thống)

1 Máy phát điện 600 KVA 1

2 Hệ thống máy tự động sản xuất vải không dệt 1310 kw 1

3 Máy nén khí 75 kw 1

4 Máy nén khí 35 kw 2

5 Máy sấy khí hấp thụ 1kw 1

6 Hệ thống máy tự động sản xuất lõi thấm hút 880 kw 1

7 Hệ thống máy tự động sản xuất tã em bé 650 kw 2

8 Hệ thống máy đóng gói tự động 30 kw 2

9 Máy nghiền xử lý sản phẩm lỗi 11 kw 1

10 Máy xé liệu lõi thấm hút 20 kw 4

11 Máy dập lỗ trên liệu 30 kw 2

12 Hệ thống quạt thông gió xưởng A1 400 kw 1

13 Hệ thống quạt thông gió xưởng A2 107,5 kw 1

14 Hệ thống quạt thông gió kho B 90kw 1

− Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

− QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.Độ ồn khu vực
thông thường 70 dBA.

− QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.Tiếng ồn trong khu vực làm việc phải ≤85 dB.

− QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với Chất thải nguy hại

− Nguồn phát sinh và khối lượng chất thải nguy hại đề nghị cấp phép

Bảng 4.4: Danh mục chất thải nguy hại đề nghị cấp phép

Stt Thành phần chất thải Mã CTNH Trạng
thái

Khối lượng ước
tính (kg/năm)

1 Bao bì cứng thải bằng kim loại (KS) 18 01 02 Rắn 48

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa (KS) 18 01 03 Rắn 96

3 Bao bì mềm thải (KS) 18 01 01 Rắn 24

4
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật
liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ
lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành

18 02 01
Rắn

24
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phần nguy hại (KS)

5
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp
thải 17 02 03

Lỏng
500

6
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy
tinh hoạt tính thải 16 01 06

Rắn
60

7 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn 6

TỔNG CỘNG 758
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Chương V

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT
THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án
đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình
quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã
hoàn thành của dự án đầu tư được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 5.1:Kế hoạch vận hành thử nghiệm

STT Công trình xử lý chất thải Thời gian bắt
đầu thử nghiệm

Thời gian kết
thúc thử
nghiệm

Công
suất dự
kiến đạt

được

1
Công trình hệ thống xử lý nước thải,
công suất 20 m³/ngày.đêm Tháng 11/2022 Tháng 03/2023 50%

2 Công trình xử lý bụi HT 01 (POP2) Tháng 02/2023 Tháng 05/2023 50%

3 Công trình xử lý bụi HT 02 (POP2) Tháng 02/2023 Tháng 05/2023 50%

4 Công trình xử lý bụi HT 03 (POP5) Tháng 11/2022 Tháng 03/2023 50%

5 Công trình xử lý bụi HT 04 (POP5) Tháng 11/2022 Tháng 03/2023 50%

6 Công trình xử lý bụi HT 05 Tháng 03/2022 Tháng 05/2023 50%

7 Công trình xử lý bụi HT 06 Tháng 12/2022 Tháng 04/2023 50%

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết
bị xử lý chất thải:
1.2.1. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải
ra ngoài môi trường
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Bảng 5.2:Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra
ngoài môi trường

STT Công trình
xử lý chất thải

Thời gian lấy
mẫu đánh giá

Công đoạn xử lý tiến hành lấy mẫu
đánh giá

1

Công trình hệ thống xử lý
nước thải, công suất 20
m³/ngày.đêm

Tháng 02/2023
– 03/2023

Bể thu gom
(nước thải đầu vào bể)

Bể khử trùng
(nước thải đầu ra bể)

2
Hệ thống xử lý bụi HT01

Tháng 03/2023
– 04/2023

Tại chụp hút/ống thu bụi HT01
(không khí chứa bụi trước xử lý)

Hệ thống xử lý bụi HT02

Tại chụp hút/ống thu bụi HT02
(không khí chứa bụi trước xử lý)

Tại ống thoát khí chung ra môi trường
xung quanh (HTXL bụi HT01 và

HT02)
(không khí chứa bụi sau xử lý)

3
Hệ thống xử lý bụi HT03

Tháng 02/2023
– 03/2023

Tại chụp hút/ống thu bụi HT03
(không khí chứa bụi trước xử lý)

Hệ thống xử lý bụi HT04

Tại chụp hút/ống thu bụi HT04
(không khí chứa bụi trước xử lý)

Tại ống thoát khí chung ra môi trường
xung quanh (HTXL bụi HT03 và

HT04)
(không khí chứa bụi sau xử lý)

4

Hệ thống xử lý bụi HT05
Tháng 03/2023

– 04/2023

Tại chụp hút/ống thu bụi
(không khí chứa bụi trước xử lý)

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi HT05
(không khí chứa bụi sau xử lý)

5

Hệ thống xử lý bụi HT06
Tháng 02/2023

– 03/2023

Tại chụp hút/ống thu bụi
(không khí chứa bụi trước xử lý)

Tại ống thoát khí sau HTXL bụi HT06
(không khí chứa bụi sau xử lý)

Nguồn:Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed, 10/2022
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1.2.2. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của
công trình, thiết bị xử lý chất thải

Bảng 5.3:Chi tiết kế hoạch đo đạc, lấy mẫu chất thải đánh giá hiệu quả xử lý của các công
trình xử lý chất thải

S
Stt

Tần suất
lấy mẫu

Số lượng và
vị trí lấy mẫu

đánh giá

Quy cách lấy
mẫu

Chỉ tiêu phân
tích

Quy chuẩn
so sánh

Số
lượng
mẫu

1
Giai đoạn đánh giá hiệu quả vận hành ổn định công trình xử lý

(Thời gian dự kiến đánh giá hiệu quả vận hành ổn định diễn ra liên tục trong 3 ngày liên
tiếp)

1
1

Công trình
hệ thống xử
lý nước thải
1 lần/ngày
(lấy liên
tiếp trong 3
ngày)

01mẫu nước
thải tại bể thu
gom (chỉ lấy 1
ngày đầu tiên)

Lấy 01 mẫu
đơn → phân
tích kết quả và
đánh giá hiệu
quả xử lý

pH, BOD5,
COD, TSS,
dầu mỡ, tổng
N, tổng P,
Amoni,
coliform

Giới hạn tiếp nhận
nước thải của

KCN Phước Đông
(QCVN

40:2011/BTNMT,
cột B)

01 mẫu

01mẫu nước
thải tại bể khử
trùng

Lấy 01 mẫu
đơn → phân
tích kết quả và
đánh giá hiệu
quả xử lý

pH, BOD5,
COD, TSS,
dầu mỡ, tổng
N, tổng P,
Amoni,
coliform

Giới hạn tiếp nhận
nước thải của

KCN Phước Đông
(QCVN

40:2011/BTNMT,
cột B)

03 mẫu

2
2

Hệ thống
xử lý bụi
HT 01 và
HT 02 : 1
lần/ngày
(lấy liên
tiếp trong 3
ngày)

01 mẫu không
khí chứa bụi

tại chụp
hút/ống thu
bụi HT 01

(chỉ lấy 1 ngày
đầu tiên)

Lấy 01 mẫu
đơn → phân
tích kết quả
và đánh giá
hiệu quả xử
lý

Lưu lượng, bụi
tổng

QCVN19:2009/B
TNMT,
cột B

01 mẫu

01 mẫu không
khí chứa bụi

tại chụp
hút/ống thu
bụi HT 02

(chỉ lấy 1 ngày
đầu tiên)

Lấy 01 mẫu
đơn → phân
tích kết quả
và đánh giá
hiệu quả xử
lý

Lưu lượng, bụi
tổng

QCVN19:2009/B
TNMT,
cột B

01 mẫu

01 mẫu không
khí chứa bụi
tại ống thoát
khí chung sau
HTXL bụi HT
01 và HT 02

Lấy 01 mẫu
đơn → phân
tích kết quả
và đánh giá
hiệu quả xử
lý

Lưu lượng, bụi
tổng

QCVN19:2009/B
TNMT,
cột B

03 mẫu
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S
Stt

Tần suất
lấy mẫu

Số lượng và
vị trí lấy mẫu

đánh giá

Quy cách lấy
mẫu

Chỉ tiêu phân
tích

Quy chuẩn
so sánh

Số
lượng
mẫu

3
3

Hệ thống
xử lý bụi
HT 03 và
HT 04
1 lần/ngày
(lấy liên
tiếp trong 3
ngày)

01 mẫu không
khí chứa bụi

tại chụp
hút/ống thu
bụi HT 03

(chỉ lấy 1 ngày
đầu tiên)

Lấy 01 mẫu
đơn → phân
tích kết quả
và đánh giá
hiệu quả xử
lý

Lưu lượng, bụi
tổng

QCVN19:2009/B
TNMT,
cột B 01 mẫu

01 mẫu không
khí chứa bụi

tại chụp
hút/ống thu
bụi HT 04

(chỉ lấy 1 ngày
đầu tiên)

Lấy 01 mẫu
đơn → phân
tích kết quả
và đánh giá
hiệu quả xử
lý

Lưu lượng, bụi
tổng

QCVN19:2009/B
TNMT,
cột B 01 mẫu

01 mẫu không
khí chứa bụi
tại ống thoát
khí chung sau
HTXL bụi HT
03 và HT 04

Lấy 01 mẫu
đơn → phân
tích kết quả
và đánh giá
hiệu quả xử
lý

Lưu lượng, bụi
tổng

QCVN19:2009/B
TNMT,
cột B 03 mẫu

3
4

Hệ thống
xử lý bụi
HT 05:
1 lần/ngày
(lấy liên
tiếp trong 3
ngày)

01 mẫu không
khí chứa bụi

tại chụp
hút/ống thu
bụi HT 05

(chỉ lấy 1 ngày
đầu tiên)

Lấy 01 mẫu
đơn → phân
tích kết quả
và đánh giá
hiệu quả xử
lý

Lưu lượng, bụi
tổng

QCVN19:2009/B
TNMT,
cột B 01 mẫu

01 mẫu không
khí chứa bụi
tại ống thoát
khí sau HTXL
bụi HT 05

Lấy 01 mẫu
đơn → phân
tích kết quả
và đánh giá
hiệu quả xử
lý

Lưu lượng, bụi
tổng

QCVN19:2009/B
TNMT,
cột B 03 mẫu

3
5

Hệ thống
xử lý bụi
HT 06:
1 lần/ngày
(lấy liên
tiếp trong 3
ngày)

01 mẫu không
khí chứa bụi

tại chụp
hút/ống thu
bụi HT 06

(chỉ lấy 1 ngày
đầu tiên)

Lấy 01 mẫu
đơn → phân
tích kết quả
và đánh giá
hiệu quả xử
lý

Lưu lượng, bụi
tổng

QCVN19:2009/B
TNMT,
cột B 01 mẫu
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S
Stt

Tần suất
lấy mẫu

Số lượng và
vị trí lấy mẫu

đánh giá

Quy cách lấy
mẫu

Chỉ tiêu phân
tích

Quy chuẩn
so sánh

Số
lượng
mẫu

01 mẫu không
khí chứa bụi
tại ống thoát
khí sau HTXL
bụi HT06

Lấy 01 mẫu
đơn → phân
tích kết quả
và đánh giá
hiệu quả xử
lý

Lưu lượng, bụi
tổng

QCVN19:2009/B
TNMT,
cột B 03 mẫu

Trường hợp công trình xử lý chất thải không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường,
chủ dự án sẽ thông báo bằng văn bản gởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
trước khi hết thời gian vận hành thử nghiệm 30 ngày, trong đó nêu rõ lý do các công trình
xử lý chất thải không đáp ứng yêu cầu và đề xuất phương án cải thiện, bổ sung; Lập kế
hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để vận hành lại.

1.2.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối
hợp để thực hiện kế hoạch.

Danh sách các tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mà chủ dự
án dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch bao gồm:

• Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu

Địa chỉ:40/7 Đông Hưng Thuận 14B, KP.1, P.Đông Hưng Thuận, Quận12, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 3816 4421.

Chứng nhận Vimcerts 117.

• Công ty cổ phần Khoa học môi trường và ATLĐ Miền Nam

Địa chỉ: 190 đường III, KDC Intresco, Phường Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 37401038

Chứng nhận Vimcerts 266.

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của
pháp luật.

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

Căn cứ theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Chủ dự án đề xuất chương trình giám sát
môi trường trong giai đoạn hoạt động dự án như sau:
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Bảng 5.4:Chương trình giám sát môi trường định kỳ tại dự án

STT Nội dung Thông số quan trắc Tần suất Tiêu chuẩn so sánh

1

Giám sát nước thải
sau xử lý:

NT1: 01 điểm tại hố ga
sauHTXLNT trước khi
đấu nối vào KCN

pH, BOD5, COD, TSS,
dầu mỡ, tổng N, tổng P,
Amoni, coliform

3
tháng/lần

Tiêu chuẩn tiếp nhận
nước thải của KCN
Phước Đông

2

Giám sát bụi, khí thải
sau xử lý:

-KT1: Tại ống thoát khí
chung sau HTXL bụi
HT 01 và HT 02

-KT2: Tại ống thoát khí
chung sau HTXL bụi
HT 03 và HT 04

-KT3: Tại ống thoát
sau HTXL bụi HT05

-KT4: Tại ống thoát
sau HTXL bụi HT06

Lưu lượng, bụi tổng 3
tháng/lần

QCVN
19:2009/BTNMT,

cột B

Trong quá trình thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường Công ty sẽ phối hợp
với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng
nhận.

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:

Đối với hệ thống xử lý nước thải

Do nước thải sinh hoạt phát sinh tại Công ty được xử lý đạt giới hạn tiếp nhận sau đó
đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Phước Đông để tiếp tục xử lý đạt
quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận nên căn cứ theo quy định tại điều 97, điều 98
của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì các công trình xử lý môi trường của
dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải.

Đối với hệ thống xử lý bụi

Dự án không có công trình xử lý bụi, khí thải thuộc số thứ tự 1 cột 5 Phụ lục XXIX
ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Do đó căn cứ theo điều
98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì Công ty không phải lắp đặt hệ
thống quan trắc tự động, liên tục.

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên
tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất chủ dự án.
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Giám sát chất thải rắn

− Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn phát sinh, chất thải rắn công nghiệp
thông thường, chất thải nguy hại.

− Chỉ tiêu giám sát: Khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải

− Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục.

− Quy chuẩn áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

Giám sát môi trường lao động

− Vị trí và chỉ tiêu giám sát: 04 điểm tại 04 khu vực dây chuyền sản xuất vải không
dệt, lõi thấm hút và tã em bé bên trong nhà xưởng A1.

− Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, độ ồn, bụi tổng, NOx, SO2, CO và VOC.

− Tần suất giám sát: 01 lần/năm.

− Quy chuẩn áp dụng: QCVN 24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT, QCVN
02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT.

 Chế độ báo cáo Quan trắc môi trường

Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình báo cáo công tác bảo vệ môi trường định
kỳ 1 năm/lần (hoặc thay đổi theo quy định hiện hành) gửi về Sở Tài nguyên và Môi
trường trước ngày 05/01 hằng năm (hoặc thay đổi theo quy định hiện hành).

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Bảng 5.5:Kinh phí quan trắc môi trường

Stt Nội dung Số lượng
(mẫu)

Tần suất
(lần/năm)

Đơn giá
(VNĐ) Kinh phí

1 Quan trắc môi trường nước thải 01 4 2.500.000 10.000.000

2
Quan trắc môi trường không khí
chứa bụi thải 04 4 2.500.000 40.000.000

3
Quan trắc môi trường bên trong
nhà xưởng 04 1 1.500.000 6.000.000

4
Chi phí nhân công lấy mẫu, vận
chuyển,... 01 4 2.000.000 8.000.000

5 Chi phí viết báo cáo - 1 10.000.000 10.000.000

Tổng cộng (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 74.000.000
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Chương VI

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Công nghệ Xanh Chaomed xin cam kết các nội dung sau đây:

− Chúng tôi xin đảm bảo tính chính xác, trung thực về các số liệu của hồ sơ đề nghị
cấp giấy phép môi trường. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, định
mức của các nước và các tổ chức Quốc tế được trích lục và sử dụng trong Báo cáo
của chúng tôi đều chính xác và đang có hiệu lực.

− Các nguồn gây ô nhiễm từ dự án sẽ được Công ty phát hiện kịp thời và giám sát
thường xuyên. Không để các nguồn ô nhiễm phát sinh từ dự án ảnh hưởng đến con
người và môi trường xung quanh.

− Thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng nội dung đã đề
xuất trong báo cáo.

− Chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu dự án có bất kỳ vi phạm nào về
công tác bảo vệ môi trường tại dự án.

− Hoạt động sản xuất, xử lý chất thải tại dự án tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn,
Quy chuẩn về môi trường như sau:

+ Không khí khu vực sản xuất đạt: QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về Chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc; QCVN
24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho
phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về Vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; QCVN
27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung – Giá trị cho phép tại nơi
làm việc; QCVN 02:2019/BTYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi – Giá trị
giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc;

+ Nước thải phát sinh xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Phước
Đông;

+ Khí thải đạtcột B, QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí
thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT: Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;

+ Chất thải rắn và chất thải nguy hại được quản lý theo Thông tư số 02/2022/TT –
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường.


